
IV. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 

1. Tên thủ tục: Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại 

các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

Mã thủ tục: 1.010821.000.00.00.H55 

Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh 

Lĩnh vực: Người có công 

Trình tự thực hiện: 

(a) Trường hợp hồ sơ người có công đang do quân đội, công an quản lý thực 

hiện như sau: 

Bước 1: Cá nhân gửi đơn đề nghị theo Mẫu số 20 Phụ lục I Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP kèm giấy xác nhận theo Mẫu số 41 Phụ lục I Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP gửi đến cơ quan, đơn vị quản lý người có công vào đầu năm 

học đầu tiên của giáo dục phổ thông hoặc đầu khóa học của giáo dục nghề 

nghiệp, đại học. 

Bước 2: Cơ quan, đơn vị quản lý người có công thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công 

an có trách nhiệm đề nghị cơ quan quản lý hồ sơ xác nhận và gửi đến Phòng Nội 

vụ (nay là Phòng Nội vụ) nơi người học thường trú kèm theo bản sao hồ sơ 

người có công. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn khoản này. Thời gian 

xem xét, giải quyết không quá 12 ngày kể từ ngày nhận được đơn đề nghị. 

Bước 3: Phòng nội vụ trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy 

tờ, có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, lập danh sách kèm giấy tờ theo quy định gửi 

Sở Nội vụ. 

Bước 4: Sở Nội vụ trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, 

có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ người có công, ban hành quyết định 

trợ cấp ưu đãi trong giáo dục đào tạo theo Mẫu số 70 Phụ lục I Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP đối với các trường hợp đủ điều kiện và lưu ghép cùng hồ sơ 

người có công. 

(b) Trường hợp hồ sơ người có công không do quân đội, công an quản lý thực 

hiện như sau: 

Bước 1: Cá nhân gửi đơn đề nghị theo Mẫu số 20 Phụ lục I Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP kèm giấy xác nhận theo Mẫu số 41 Phụ lục I Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi quản lý hồ sơ người có 

công vào đầu năm học đầu tiên của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông hoặc 

đầu khóa học của giáo dục nghề nghiệp, đại học. 

Trường hợp người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng 

thuộc cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công thuộc ngành Lao động 
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- Thương binh và Xã hội (nay là ngành Nội vụ) quản lý thì cơ quan này chịu 

trách nhiệm xác nhận trong thời gian 03 ngày làm việc và gửi về Phòng Nội vụ 

(nay là Phòng Nội vụ) nơi người học thường trú. 

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ các giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận đơn và lập danh sách gửi 

Phòng Nội vụ. 

Bước 3: Phòng nội vụ trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy 

tờ, có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, lập danh sách kèm giấy tờ theo quy định gửi 

Sở Nội vụ. 

Bước 4: Sở Nội vụ trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, 

có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ người có công, ban hành quyết định 

trợ cấp ưu đãi trong giáo dục đào tạo theo Mẫu số 70 Phụ lục I Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP đối với các trường hợp đủ điều kiện và lưu ghép cùng hồ sơ 

người có công. 

Cách thức thực hiện: 

Hình thức nộp 

Thời hạn 

giải quyết 

Phí, lệ 

phí Mô tả 

Trực tiếp 24 Ngày  - Trong thời gian 24 ngày đối với trường hợp 

hồ sơ người có công đang do quân đội, công 

an quản lý. 

Trực tiếp 15 Ngày 

làm việc 

 - Trong thời gian 15 ngày làm việc đối với 

trường hợp hồ sơ người có công không do 

quân đội, công an quản lý. 

Dịch vụ bưu 

chính 

24 Ngày  - Trong thời gian 24 ngày đối với trường hợp 

hồ sơ người có công đang do quân đội, công 

an quản lý. 

Dịch vụ bưu 

chính 

15 Ngày 

làm việc 

 - Trong thời gian 15 ngày làm việc đối với 

trường hợp hồ sơ người có công không do 

quân đội, công an quản lý. 

Thành phần hồ sơ: 

Loại giấy tờ 

Bản 

chính 

Bản 

sao Mẫu tờ khai 

- Giấy xác nhận theo Mẫu số 41 Phụ lục I 

Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. 

1 0 Mus41PhlcINghnhs131.docx  

- Đơn đề nghị theo Mẫu số 20 Phụ lục I Nghị 

định số 131/2021/NĐ-CP. 

1 0 Mus20PhlcINghnhs131.docx  

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/jsp/download_file.jsp?ma=3fe279d8a5e8c06e
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/jsp/download_file.jsp?ma=3fea755f9ab0fa77
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Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam 
Cơ quan thực hiện: 
- Bộ Công an 
- Bộ Quốc phòng 
- Ủy ban nhân dân cấp xã 
- Sở Nội vụ 
- Phòng nội vụ 
Cơ quan có thẩm quyền: - Sở Nội vụ 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: 

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: - Trường hợp hồ sơ người 

có công đang do quân đội, công an quản lý: Nộp hồ sơ đến cơ quan, đơn vị quản 

lý người có công vào đầu năm học đầu tiên của giáo dục phổ thông hoặc đầu 

khóa học của giáo dục nghề nghiệp, đại học - Trường hợp hồ sơ người có công 

không do quân đội, công an quản lý thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

UBND cấp xã 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Quyết định về việc trợ cấp ưu đãi trong giáo dục đào tạo. 

Căn cứ pháp lý: 

Số ký Số ký hiệu Tên văn bản 

Ngày ban 

hành 

Ngày hiệu 

lực 

190/2025/NQ-QH15  Nghị quyết số 190/2025/QH15 của 

Quốc hội: Quy định về xử lý một 

số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy nhà nước 

2025-02-19 2025-02-19 

Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP  

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN 

PHÁP THI HÀNH PHÁP LỆNH 

ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI 

CÁCH MẠNG 

2021-12-30 2022-02-15 

Pháp lệnh số: 

02/2020/UBTVQH14  

ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI 

CÁCH MẠNG 

2020-12-09 2021-07-01 

Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP  

Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 

21 tháng 02 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Nội vụ 

2025-02-21 2025-03-01 

45/2025/NĐ-CP Nghị định số 45/2025/NĐ-CP 

của Chính phủ: Quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn 

2025-02-28 2025-03-01 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212818
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-131-2021-ND-CP-huong-dan-Phap-lenh-Uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-288920.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-131-2021-ND-CP-huong-dan-Phap-lenh-Uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-288920.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-02-2020-UBTVQH14-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-Cach-mang-460718.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-02-2020-UBTVQH14-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-Cach-mang-460718.aspx
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212836
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212836
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212973
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Số ký Số ký hiệu Tên văn bản 

Ngày ban 

hành 

Ngày hiệu 

lực 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương 

và Ủy ban nhân dân huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố 

trực thuộc trung ương 

Yêu cầu, điều kiện: 

- Con người có công đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo 

dục phổ thông, giáo dục thường xuyên (đối với người học đang theo học 

Chương trình trung học cơ sở, trung học phổ thông), phổ thông dân tộc nội trú, 

trường dự bị đại học, trường năng khiếu, trường lớp dành cho người tàn tật, 

khuyết tật (sau đây gọi là cơ sở giáo dục phổ thông). - Người có công và con của 

họ đang theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có khóa học từ 01 năm trở 

lên hoặc cơ sở giáo dục đại học (sau đây gọi là cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại 

học). - Không áp dụng chế độ ưu đãi đối với người học đã hưởng chế độ ưu đãi 

đủ thời gian theo quy định tại Khoản 3 Điều 96 Nghị định 131/2021/NĐ-CP tại 

một cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học cùng trình độ đào tạo. - Không áp dụng 

trợ cấp hàng tháng đối với trường hợp đang hưởng lương hoặc chi phí sinh hoạt 

khi đi học. 
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Mẫu số 20 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo 
 

1. Thông tin về người có công 

Họ và tên:............................................................................................................ 

Ngày tháng năm sinh:................................................... Nam/Nữ:....................... 

CCCD/CMND số.................... Ngày cấp........... Nơi    cấp............................... 

Số điện thoại:...................................................................................................... 

Là1........... .........................   .............................................................................. 

Tỷ lệ tổn thương cơ thể (nếu có):....................................................................... 

Số hồ sơ người có công:.................................................................................... 

Nơi đang quản lý hồ sơ, chi trả trợ cấp:............................................................ 

Đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với: 

STT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 
CCCD/CMND/GKS 

Nơi đăng ký 

thường trú 

Quan hệ với 

người có công 

1           

...           

  

Thông tin về người đề nghị2 

Họ và tên:.................................................................................................... 

Ngày tháng năm sinh:................................. Nam/Nữ:................................. 

CCCD/CMND số.................... Ngày cấp................... Nơi    cấp...................... 

Quê quán: ........................................................................................................ 

Nơi thường trú:............................................................................................. 

Số điện thoại:.................................................................................................... 

Quan hệ với người có công:........................................................................... 

2. Hình thức nhận trợ cấp ưu đãi3 

Trực tiếp tại cơ quan chi trả. 

Qua Tài khoản cá nhân, số tài khoản:....................... tại Ngân 

hàng........................ 
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Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật. 

  

...., ngày... tháng... năm... 

Xác nhận của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền4 

Nội dung khai và chữ ký trên bản khai là 

đúng. 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA 

NGƯỜI KÝ 
(Chữ ký, dấu, họ và tên) 

 

 

 

 

...., ngày... tháng... năm... 

Người khai 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

________ 

Ghi chú: 

1Ghi rõ loại đối tượng người có công với cách mạng, ghi thêm tỷ lệ tổn thương 

cơ thể đối với thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc 

hóa học. 

2 Trường hợp người có công đã hy sinh hoặc từ trần thì người đề nghị hưởng 

chế độ ưu đãi khai thêm nội dung này. 

3 Đánh dấu “X” vào ô lựa chọn hình thức chi trả. 

4 Đối với hồ sơ do ngành LĐTBXH quản lý thì UBND cấp xã nơi người đề 

nghị thường trú xác nhận. Đối với hồ sơ do quân đội, công an đang quản lý thì gửi cơ 

quan, đơn vị quản lý trực tiếp xác nhận. 
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Mẫu số 41 

GIẤY XÁC NHẬN 

Đang theo học tại cơ sở giáo dục 
_______ 

  

Phần I: Dùng cho cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông 

Trường:................................................................................................................... 

Địa chỉ:....................................................................................................... 

Số điện thoại liên hệ:.................................................................................. 

Xác nhận học sinh:.............................................................................................. 

Hiện đang học tại lớp........................... Học... kỳ:............ Năm học:............. 

Phần II: Dùng cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học 

Trường:................................................................................................................... 

Địa chỉ:........................................................................................................... 

Số điện thoại liên hệ:.............................................................................. 

Xác nhận học sinh/sinh viên:.......................................................................... 

CCCD/CMND số: ........ Ngày cấp........................... Nơi cấp......................... 

Hiện đang học khoa:................................................................................... 

Năm thứ................................ Học kỳ:.............................. .Năm   học............ 

Khóa học.................................... Thời gian khóa học.......................... (năm); 

Hình thức đào tạo:.............................................................................. 

Đề nghị Phòng Nội vụ xem xét, giải quyết theo quy định./. 

  

….ngày... tháng... năm... 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 
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2. Tên thủ tục: Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất độc hóa học 

Mã thủ tục: 1.010817.000.00.00.H55 

Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh 

Lĩnh vực: Người có công 

Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật lập bản khai theo Mẫu số 

09 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP kèm bản sao được chứng thực từ giấy khai 

sinh, trích lục khai sinh và một trong các giấy tờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 

54 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú. 

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc có trách nhiệm kiểm 

tra, xác nhận bản khai và lập danh sách kèm giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 57 

Nghị định số 131/2021/NĐ-CP gửi Phòng Nội vụ 

Bước 3: Phòng Nội vụ trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ theo quy định tại khoản 2 

Điều 57 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

(nay là Sở Nội vụ). 

Bước 4: Sở Nội vụ trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách 

nhiệm kiểm tra, cấp giấy giới thiệu những trường hợp đủ điều kiện gửi đến Hội đồng 

giám định y khoa cấp tỉnh theo Mẫu số 38 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP 

kèm bản sao giấy tờ ghi nhận bị dị dạng, dị tật. 

Bước 5: Hội đồng giám định y khoa trong thời gian 60 ngày kể từ ngày nhận đủ 

giấy tờ, có trách nhiệm tổ chức khám giám định, ban hành biên bản giám định y khoa 

theo Mẫu số 78 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP gửi đến Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội (nay là Sở Nội vụ) 

Bước 6: Sở Nội vụ trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận biên bản giám định 

y khoa có trách nhiệm xem xét, nếu đủ điều kiện thì ban hành quyết định trợ cấp ưu 

đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo 

Mẫu số 65 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP; quyết định cấp giấy chứng nhận 

người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và trợ cấp ưu đãi theo Mẫu số 

64 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP đối với người hoạt động kháng chiến bị 

nhiễm chất độc hóa học, đồng thời thực hiện việc cấp giấy chứng nhận theo Mẫu số 

102 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. 

Cách thức thực hiện: 

Hình thức 

nộp 

Thời hạn 

giải quyết 

Phí, lệ 

phí Mô tả 

Trực tiếp 96 Ngày  Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (Thời gian 

cụ thể được quy định tại từng bước của quy trình 

thực hiện). 

Dịch vụ bưu 96 Ngày  Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (Thời gian 
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Hình thức 

nộp 

Thời hạn 

giải quyết 

Phí, lệ 

phí Mô tả 

chính cụ thể được quy định tại từng bước của quy trình 

thực hiện). 

Thành phần hồ sơ: 

Loại giấy tờ 

Bản 

chính 

Bản 

sao 

Mẫu tờ 

khai 

a) Bản khai theo Mẫu số 09 Phụ lục I Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP. 

1 0 Mau so 

09.docx  

b) Bản sao được chứng thực từ giấy khai sinh, trích lục khai 

sinh. 

0 1  

c) Một trong các giấy tờ có ghi nhận thời gian tham gia 

kháng chiến tại vùng quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa 

học sau: - Giấy X Y Z. - Bản sao được chứng thực từ một 

trong các giấy tờ sau: quyết định phục viên, xuất ngũ; giấy 

chuyển thương, chuyển viện, giấy điều trị; lý lịch cán bộ; lý 

lịch đảng viên; lý lịch quân nhân; lý lịch công an nhân dân; 

hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; Huân chương, Huy 

chương chiến sĩ giải phóng; hồ sơ khen thưởng thành tích 

tham gia kháng chiến, hồ sơ người có công được xác lập 

trước ngày 01 tháng 01 năm 2000. - Giấy tờ do cơ quan có 

thẩm quyền ban hành, xác nhận trước ngày 01 tháng 01 

năm 2000. Trường hợp danh sách, sổ quản lý quân nhân, sổ 

chi trả trợ cấp quân nhân đi B đang lưu tại cơ quan chức 

năng của địa phương mà chưa có xác nhận thì Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với Bộ 

chỉ huy quân sự tỉnh tập hợp, chốt số lượng người và xác 

nhận danh sách, sổ quản lý đang do cơ quan, đơn vị quản 

lý, hoàn thành trước ngày 01 tháng 5 năm 2022 và gửi số 

liệu về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 

01 tháng 6 năm 2022. Trường hợp các giấy tờ trên chỉ thể 

hiện phiên hiệu, ký hiệu đơn vị thì kèm theo giấy xác nhận 

thông tin giải mã phiên hiệu, ký hiệu, thời gian, địa bàn 

hoạt động của đơn vị theo Mẫu số 37 Phụ lục I Nghị định 

số 131/2021/NĐ-CP. 

1 1 Mau so 

37.docx  

d) Một trong các giấy tờ ghi nhận mắc bệnh hoặc dị dạng, 

dị tật như sau: - Bản tóm tắt hồ sơ bệnh án của bệnh viện 

tuyến huyện hoặc trung tâm y tế huyện hoặc tương đương 

trở lên (bao gồm cả bệnh viện quân đội, công an) theo mẫu 

quy định của Bộ Y tế. - Giấy xác nhận dị dạng, dị tật bẩm 

sinh của các cơ sở y tế cấp xã trở lên đối với con đẻ chưa 

khám bệnh, chữa bệnh về các dị dạng, dị tật. 

1 0  

Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/jsp/download_file.jsp?ma=3febf163459039bf
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/jsp/download_file.jsp?ma=3febf163459039bf
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/jsp/download_file.jsp?ma=3febf7ebd4b836f4
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/jsp/download_file.jsp?ma=3febf7ebd4b836f4
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Cơ quan thực hiện: 

- Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh 

- Ủy ban nhân dân cấp xã 

- Sở Nội vụ 

- Phòng nội vụ 

Cơ quan có thẩm quyền: Sở Nội vụ 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của UBND cấp xã 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Quyết định trợ cấp ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động 
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. 

Căn cứ pháp lý: 

Số ký kiệu Tên văn bản 
Ngày ban 

hành 

Ngày hiệu 

lực 

190/2025/NQ-QH15  Nghị quyết số 190/2025/QH15 của 

Quốc hội: Quy định về xử lý một số 

vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy nhà nước 

2025-02-19 2025-02-19 

Nghị định số 131/2021/NĐ-CP  QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN 

PHÁP THI HÀNH PHÁP LỆNH 

ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI 

CÁCH MẠNG 

2021-12-30 2022-02-15 

Pháp lệnh số: 

02/2020/UBTVQH14  

ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI 

CÁCH MẠNG 

2020-12-09 2021-07-01 

Nghị định số 25/2025/NĐ-CP  Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 

21 tháng 02 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Nội vụ 

2025-02-21 2025-03-01 

45/2025/NĐ-CP  Nghị định số 45/2025/NĐ-CP của 

Chính phủ: Quy định tổ chức các cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương và Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương 

2025-02-28 2025-03-01 

Yêu cầu, điều kiện: không 

 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212818
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-131-2021-ND-CP-huong-dan-Phap-lenh-Uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-288920.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-02-2020-UBTVQH14-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-Cach-mang-460718.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-02-2020-UBTVQH14-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-Cach-mang-460718.aspx
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212836
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212973
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Mẫu số 09 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN KHAI 
Để giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học/con 

đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 

 

1. Phần khai về người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 

Họ và tên: …………………………………………………………………….. 

CCCD/CMND số: ………………………………Ngày cấp: ………………….. 

 Nơi cấp: ………………………………………………………………………. 

Ngày tháng năm sinh: …………………….. Nam/Nữ: …………………….. 

Quê quán: ……………………………………………………………………. 

Nơi thường trú: …………………………………………………………………. 

Số điện thoại: ……………………………………………………………………. 

Có quá trình hoạt động kháng chiến ở vùng quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa 

học như sau: 

STT Thời gian Cơ quan/Đơn vị Địa bàn hoạt động 

  
 

  
 

   
  

    

    

Tình trạng bệnh tật, sức khỏe hiện nay: ……………………………………….. 

2. Phần khai về con đẻ (trường hợp người hoạt động kháng chiến sinh con dị 

dạng, dị tật) 

STT Họ tên Năm sinh 
Số CCCD/CMND/GKS, ngày 

cấp, nơi cấp 

Tình trạng dị dạng, dị 

tật bẩm sinh 

1         

2         

   

.... ngày... tháng... năm... 

Xác nhận của UBND cấp xã 

Ông (bà) .............. hiện thường trú tại 

..................................................  

và có chữ ký trên bản khai là đúng. 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 
(Chữ ký, dấu) 

  

  

 

...., ngày... tháng... năm... 

Người khai 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

Ghi chú:1 Ghi rõ bệnh, dị dạng, dị tật Trường hợp vô sinh thì ghi rõ “có vợ hoặc có chồng nhưng không có con 

đẻ”. 
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Mẫu số 37 
……… 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 
_________ 

Số: …./GXN-... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________ 

..., ngày ... tháng ... năm ... 

  

  

  

GIẤY XÁC NHẬN 
Về thông tin giải mã phiên hiệu, ký hiệu, thời gian, địa bàn hoạt động của đơn vị 

___________ 

  

Căn cứ cơ sở dữ liệu giải mã phiên hiệu, ký hiệu; 

Căn cứ hồ sơ, tài liệu1............................................................................. 

Xác nhận ông (bà):................................................. Bí   danh:........ 

Ngày tháng năm sinh:............................... Nam/Nữ:................................ 

CCCD/CMND số.................. Ngày cấp................... Nơi cấp................. 

Quê quán:............................................................................................ 

Nơi thường trú: ................................................................................ 

Phiên hiệu, ký hiệu đơn vị:....................................................................... 

Thời gian, địa bàn hoạt động tại2.................................................. /. 

  

Nơi nhận: 
- …; 

- Lưu 

 

 

 

 

 

 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 

(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 

 

 

 

 

________ 

Ghi chú: 

1 Ghi rõ tên, số hiệu hồ sơ, tài liệu làm căn cứ xác định đơn vị cần giải mã phiên 

hiệu, ký hiệu. 

2 Ghi rõ thời gian và tên địa bàn hoạt động (cấp huyện, tỉnh) ở vùng quân đội 

Mỹ sử dụng chất độc hóa học. 
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3. Tên thủ tục: Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia 

kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của 

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 

quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Mã thủ tục: 1.001257.000.00.00.H55 

Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh 

Lĩnh vực: Người có công 

Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Người có bằng khen hoặc đại diện thân nhân lập bản khai kèm giấy tờ quy 

định gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của người có bằng 

khen (hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu cuối cùng của người có bằng 

khen đã từ trần). 

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ 

hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận bản khai và lập danh sách kèm giấy tờ quy 

định gửi Phòng Nội vụ. 

Bước 3: Phòng Nội vụ trong thời gian 07 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách 

nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ quy định gửi Sở Nội vụ. 

Bước 4: Sở Nội vụ trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận dù giấy tờ, có trách nhiệm 

kiểm tra và ra quyết định trợ cấp một lần. 

Cách thức thực hiện: 

Hình thức 

nộp 

Thời hạn giải 

quyết 
Phí, lệ phí Mô tả 

Trực tiếp 22 Ngày làm việc  22 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ. 

Thành phần hồ sơ: 

Loại giấy tờ 
Bản 

chính 

Bản 

sao 
Mẫu tờ khai 

Bản khai cá nhân của người được tặng Bằng khen của 

Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của cấp Bộ, Bằng khen 

của cấp tỉnh (gọi chung là người có bằng khen); Trường 

hợp người có bằng khen đã từ trần: Bản khai cá nhân của 

đại diện thân nhân kèm biên bản ủy quyền. Thân nhân 

của người có bằng khen từ trần là một trong những người 

sau: Vợ hoặc chồng; bố đẻ, mẹ đẻ; con đẻ, con nuôi của 

người từ trần 

1 0 
các Mẫu 

UQ.doc  

Bản sao một trong các giấy tờ sau: Bằng khen của Thủ 

tướng Chính phủ, Bằng khen của cấp Bộ, Bằng khen của 
1 0 

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/jsp/download_file.jsp?ma=3fe99f4213fb9f42
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/jsp/download_file.jsp?ma=3fe99f4213fb9f42
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Loại giấy tờ 
Bản 

chính 

Bản 

sao 
Mẫu tờ khai 

cấp tỉnh hoặc Quyết định khen thưởng 

Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam 

Cơ quan thực hiện: 

- Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. 

- Phòng Nội vụ 

Cơ quan có thẩm quyền: Sở Nội vụ 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Quyết định hưởng trợ cấp 1 lần đối với người được tặng Bằng 

khen. 

Căn cứ pháp lý: 

Số ký kiệu Tên văn bản 
Ngày ban 

hành 

Ngày hiệu 

lực 

24/2016/QĐ-TTg  

Quyết định 24/2016/QĐ-TTg - Về trợ 

cấp một lần đối với người có thành tích 

tham gia kháng chiến được tặng Bằng 

khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng 

khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 

quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

2016-06-14 2016-08-01 

05/2013/TT-

BLĐTBXH  

05/2013/TT-BLĐTBXH - Hướng dẫn về 

thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực 

hiện chế độ ưu đãi người có công với 

cách mạng và thân nhân 

2013-05-15 2013-07-01 

190/2025/NQ-QH15  

Nghị quyết số 190/2025/QH15 của 

Quốc hội: Quy định về xử lý một số vấn 

đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy 

nhà nước 

2025-02-19 2025-02-19 

02/2020/UBTVQH14  

Pháp lệnh Ưu đãi người có công với 

cách mạng 
2020-12-09 2021-07-01 

Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP  

Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 21 

tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

2025-02-21 2025-03-01 

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=112032
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=30621
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=30621
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212818
https://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=146606
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212836
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212836
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Số ký kiệu Tên văn bản 
Ngày ban 

hành 

Ngày hiệu 

lực 

cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ 

45/2025/NĐ-CP  

Nghị định số 45/2025/NĐ-CP của Chính 

phủ: Quy định tổ chức các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và 

Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc 

thành phố trực thuộc trung ương 

2025-02-28 2025-03-01 

Yêu cầu, điều kiện: Người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng 

khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (gọi 

chung là Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ) hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ 

trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ (gọi chung là Bằng 

khen của cấp bộ), Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương (gọi chung là Bằng khen của cấp tỉnh). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212973
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Mẫu UQ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

BIÊN BẢN ỦY QUYỀN 

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ..., tại ... 

Chúng tôi gồm có: 

1. Bên ủy quyền: Gồm các ông (bà) có tên sau đây: 

TT Họ và tên Nơi cư trú 

CMND/Hộ chiếu 
Mối quan hệ với 

người có công 
Số Ngày cấp Nơi cấp 

1       

2       

…       

2. Bên được ủy quyền: 

Họ và tên: ……………………………..  

Sinh ngày ... tháng ... năm ……………….. Nam/Nữ: ………………… 

Trú quán:  ....................................................................................................................  

CMND/Hộ chiếu số: …………….. Ngày cấp: …………….. Nơi cấp: ………………. 

3. Nội dung ủy quyền (*): 

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

Xác nhận của UBND xã 

(phường)….. 

Bên ủy quyền 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Bên được ủy quyền 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

Ghi chú: 

(*) Ghi rõ nội dung ủy quyền, ví dụ: ủy quyền thờ cúng liệt sĩ, ủy quyền nhận trợ cấp 

một lần đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 

1945... 

Trường hợp ủy quyền nhận trợ cấp hàng tháng thì phải ghi rõ thời hạn ủy quyền từ 

ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm ... nhưng không quá thời hạn quy 

định tại Điều 42 của Thông tư này. 
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4.  Tên thủ tục: Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang 

nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác 

trong quân đội, công an 

Mã thủ tục: 1.010805.000.00.00.H55 

Cấp thực hiện: 

Cấp Tỉnh 

Lĩnh vực: 

Người có công 

Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Cá nhân lập bản khai theo Mẫu số 04 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-

CP kèm bản sao được chứng thực từ quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu 

anh hùng hoặc bản sao được chứng thực từ Bằng anh hùng gửi Ủy ban nhân dân cấp 

xã nơi thường trú. Trường hợp được tặng danh hiệu nhưng chết mà chưa được hưởng 

chế độ ưu đãi thì kèm theo giấy báo tử hoặc trích lục khai tử. 

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

giấy tờ, có trách nhiệm xác nhận bản khai, gửi Phòng Nội vụ kèm giấy tờ quy định tại 

khoản 1 Điều 32 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. 

Bước 3: Phòng Nội vụ trong thời gian 07 ngày làm việc có trách nhiệm lập danh sách 

giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP gửi Sở Nội 

vụ. 

Bước 4: Sở Nội vụ trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ, có trách 

nhiệm ban hành quyết định trợ cấp ưu đãi theo Mẫu số 58 Phụ lục I Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP. 

Cách thức thực hiện: 

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết 
Phí, lệ 

phí 

Mô 

tả 

Trực tiếp Trong thời gian 24 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ   

Dịch vụ bưu chính Trong thời gian 24 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ   

Thành phần hồ sơ: 

Loại giấy tờ 
Bản 

chính 

Bản 

sao 
Mẫu tờ khai 

- Bản khai Mẫu số 04 Phụ lục I Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP 

1 0 Mau so 

04.docx  

- Trường hợp Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh 

hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến còn sống: Bản sao 

được chứng thực từ quyết định phong tặng hoặc bản sao 

được chứng thực từ Bằng anh hùng. 

1 0  

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/jsp/download_file.jsp?ma=3fe0c231858f390e
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/jsp/download_file.jsp?ma=3fe0c231858f390e
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Loại giấy tờ 
Bản 

chính 

Bản 

sao 
Mẫu tờ khai 

- Trường hợp Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh 

hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến được truy tặng: 

Bản sao được chứng thực từ quyết định truy tặng danh hiệu 

anh hùng. 

1 0  

- Trường hợp Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh 

hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến được tặng danh 

hiệu nhưng chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi: Bản 

sao được chứng thực từ quyết định phong tặng hoặc bản 

sao được chứng thực từ Bằng anh hùng và giấy báo tử hoặc 

trích lục khai tử. 

1 0  

Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam 

Cơ quan thực hiện: 

- Ủy ban nhân dân cấp xã 

- Sở Nội vụ 

- Phòng nội vụ 

Cơ quan có thẩm quyền: Sở Nội vụ 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: 

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

giải quyết TTHC của UBND cấp xã 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Quyết định về việc trợ cấp ưu đãi Anh hùng lực lượng vũ trang 

nhân dân/Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến. 

Căn cứ pháp lý: 

Số ký kiệu Tên văn bản 
Ngày ban 

hành 

Ngày hiệu 

lực 

190/2025/NQ-QH15  

Nghị quyết số 190/2025/QH15 

của Quốc hội: Quy định về xử lý 

một số vấn đề liên quan đến sắp 

xếp tổ chức bộ máy nhà nước 

2025-02-19 2025-02-19 

Nghị định số 131/2021/NĐ-CP  

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ 

BIỆN PHÁP THI HÀNH PHÁP 

LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ 

CÔNG VỚI CÁCH MẠNG 

2021-12-30 2022-02-15 

Pháp lệnh số: 

02/2020/UBTVQH14  

ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG 

VỚI CÁCH MẠNG 
2020-12-09 2021-07-01 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212818
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-131-2021-ND-CP-huong-dan-Phap-lenh-Uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-288920.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-02-2020-UBTVQH14-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-Cach-mang-460718.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-02-2020-UBTVQH14-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-Cach-mang-460718.aspx
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Số ký kiệu Tên văn bản 
Ngày ban 

hành 

Ngày hiệu 

lực 

Nghị định số 25/2025/NĐ-CP  

Nghị định số 25/2025/NĐ-CP 

ngày 21 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Bộ Nội vụ 

2025-02-21 2025-03-01 

45/2025/NĐ-CP  

Nghị định số 45/2025/NĐ-CP 

của Chính phủ: Quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương 

và Ủy ban nhân dân huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố 

trực thuộc trung ương 

2025-02-28 2025-03-01 

Yêu cầu, điều kiện: không 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212836
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212973
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Mẫu số 04 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________ 

  

BẢN KHAI1 

Để giải quyết chế độ Anh hùng LLVTND, Anh hùng LĐTKKC 
_________ 

  

1. Phần khai về Anh hùng LLVTND, Anh hùng LĐTKKC2 

Họ và tên:.............................................................................................................. 

Ngày tháng năm sinh:.................................... Nam/Nữ:............................ 

CCCD/CMND số....................... Ngày cấp.......................... Nơi cấp.................... 

Quê quán:......................................................................................................... 

Nơi thường trú: ..................................................................................................... 

Quyết định phong tặng/truy tặng số ngày ... tháng ... năm ... của... 

2. Phần khai đối với đại diện thân nhân hưởng trợ cấp 3 

Họ và tên:.......................................................................................................... 

Ngày tháng năm sinh:...................................... Nam/Nữ:..................... 

CCCD/CMND số................ Ngày cấp.......................... Nơi cấp............................ 

Nơi thường trú: ..................................................................................................... 

Số điện thoại:......................................................................................................... 

Mối quan hệ với Anh hùng LLVT, Anh hùng LĐTKKC: 

...................................... 

Anh hùng LLVT, Anh hùng LĐTKKC đã chết ngày... tháng... năm...4./. 

.... ngày... tháng... năm... 

Xác nhận của UBND cấp xã 

Ông (bà)...... hiện thường trú tại …….. và 

có chữ ký trên bản khai là đúng. 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA 

NGƯỜI KÝ 
(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 
  

...., ngày... tháng... năm... 

Người khai 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

__________ 

Ghi chú: 

1Áp dụng cho cả 2 trường hợp: Anh hùng LLVTND, Anh hùng LĐTKKC còn sống hoặc đã chết. 

2Nội dung bắt buộc kê khai trong cả 2 trường hợp Anh hùng LLVTND, Anh hùng LĐTKKC còn sống 

hoặc đã chết. 

3 Nếu Anh hùng LLVTND, Anh hùng LĐTKKC còn sống lập bản khai thì không ghi mục này 

4 Anh hùng LLVTND, Anh hùng LĐTKKC còn sống thì không khai mục này. 
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5.  Tên thủ tục: Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn 

thành nhiệm vụ trong kháng chiến 

Mã thủ tục: 2.001396.000.00.00.H55 

Cấp thực hiện: Cấp tỉnh 

Lĩnh vực: Người có công 

Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Đối tượng thanh niên xung phong (TNXP) thực hiện nộp 01 bộ hồ sơ theo 

quy định cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. 

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định 

(theo từng đợt), Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm: 

(1) Tổ chức hội nghị và lập biên bản xác nhận hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp theo 

Mẫu số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 08/2023/TT-BLĐTBXH ngày 

29/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch có quy định liên quan đến việc 

nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận nơi 

cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (sau đây gọi tắt là Thông tư số 08/2023/TT-

BLĐTBXH). 

Thành phần hội nghị gồm đại diện lãnh đạo cấp xã (Ủy ban nhân dân, Đảng ủy, Mặt 

trận Tổ quốc, Hội cựu TNXP hoặc Ban liên lạc cựu TNXP), Trưởng thôn có đối tượng 

TNXP đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp. 

(2) Tổng hợp hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp đối với TNXP báo cáo Ủy ban nhân dân 

cấp huyện (gửi qua Phòng Nội vụ). 

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định 

(theo từng đợt), Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Phòng Nội vụ hoàn thành việc 

kiểm tra hồ sơ và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (gửi qua Sở Nội vụ). 

Bước 4: Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm: 

Chỉ đạo Sở Nội vụ: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo 

quy định (theo từng đợt), Sở Nội vụ hoàn thành việc xét duyệt, thẩm định, tổng hợp, 

trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo 

Mẫu số 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 08/2023/TT-BLĐTBXH kèm theo 

biểu tổng hợp danh sách TNXP đề nghị hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng lập theo Mẫu 

số 14 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 08/2023/TT-BLĐTBXH. 

Đối với trường hợp TNXP không còn một trong các giấy tờ chứng minh là TNXP, Sở 

Nội vụ tổng hợp, chuyển danh sách đối tượng đến Hội cựu TNXP cấp tỉnh đề nghị 

kiểm tra, xác nhận cho ý kiến trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định. 

Sau khi có Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Nội vụ Quản lý 

quyết định kèm theo hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp của đối tượng. 

Chỉ đạo Sở Nội vụ: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Quyết 

định về giải quyết chế độ trợ cấp đối với TNXP (theo từng đợt), Sở Nội vụ hoàn thành 
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việc tổng hợp danh sách đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng kèm theo công văn 

đề nghị bổ sung dự toán chi chế độ trợ cấp hàng tháng, gửi 02 bản về Bộ Nội vụ. Sở 

Nội vụ có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng 

theo quy định 

Cách thức thực hiện: 

Hình thức nộp 

Thời hạn giải 

quyết 

Phí, 

lệ phí Mô tả 

Trực tiếp 25 Ngày làm việc  25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

giấy tờ 

Trực tuyến 25 Ngày làm việc  25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

giấy tờ 

Dịch vụ bưu 

chính 

25 Ngày làm việc  25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

giấy tờ 

Thành phần hồ sơ: 

Loại giấy tờ 
Bản 

chính 

Bản 

sao 
Mẫu tờ khai 

- Bản khai cá nhân lập theo Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành 

kèm theo Thông tư 08/2023/TT-BLĐTBXH. 
1 0 

Mau so 

07.docx 

- Một trong các giấy tờ sau đây chứng minh là TNXP (là bản 

chính hoặc bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp 

xã): + Lý lịch cán bộ hoặc lý lịch đảng viên khai trước ngày 

Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg ngày 14/4/1999 có hiệu lực 

thi hành. + Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp trước khi 

TNXP trở về địa phương như: Giấy chứng nhận hoàn thành 

nhiệm vụ của đơn vị quản lý TNXP; Giấy chuyển thương, 

chuyển viện, phiếu sức khỏe; Giấy khen trong thời gian tham 

gia lực lượng TNXP; Giấy chứng nhận tham gia TNXP; Giấy 

điều động công tác, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ. + Trường hợp 

TNXP không còn một trong các giấy tờ trên thì phải nộp bản 

khai có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký 

hộ khẩu thường trú trước khi tham gia TNXP (bản chính), Ủy 

ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xác nhận bản khai đối 

với đối tượng là người địa phương đi TNXP nhưng hiện đang 

đăng ký hộ khẩu thường trú ở địa phương khác (nội dung xác 

nhận theo Mẫu số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 

08/2023/TT-BLĐTBXH). 

1 0 
 

- Đối với đối tượng đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp hàng 

tháng, ngoài các giấy tờ theo quy định, phải có giấy chứng 

nhận sức khỏe của cơ sở y tế cấp huyện trở lên (bản chính). 

1 0 
 

Đối tượng thực hiện:  Công dân Việt Nam 

Cơ quan thực hiện: 

- Sở Nội vụ 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/jsp/download_file.jsp?ma=3fee34b806d38364
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/jsp/download_file.jsp?ma=3fee34b806d38364
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- Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. 

- Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Cơ quan có thẩm quyền: Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp:Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Quyết định về việc giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng đối với 

thanh niên xung phong. 

Căn cứ pháp lý: 

Số ký kiệu Tên văn bản 
Ngày ban 

hành 
Ngày hiệu lực 

40/2011/QĐ-TTg  Quyết định 40/2011/QĐ-TTg - Quy 

định về chế độ đối với thanh niên 

xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ 

trong kháng chiến 

2011-07-27 2011-10-01 

08/2012/TTLT-

BLĐTBXH-BNV-

BTC  

Thông tư liên tịch 08/2012/TTLT-

BLĐTBXH-BNV-BTC - Hướng dẫn 

thực hiện chế độ trợ cấp đối với 

thanh niên xung phong đã hoàn 

thành nhiệm vụ trong kháng chiến 

theo Quyết định số 40/2011/QĐ-

TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của 

Thủ tướng Chính phủ 

2012-04-16 2012-06-01 

190/2025/NQ-

QH15  

Nghị quyết số 190/2025/QH15 của 

Quốc hội: Quy định về xử lý một số 

vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức 

bộ máy nhà nước 

2025-02-19 2025-02-19 

08/2023/TT-

BLĐTBXH  

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều 

của các Thông tư, Thông tư liên tịch 

có quy định liên quan đến việc nộp, 

xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm 

trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác 

nhận nơi cư trú khi thực hiện thủ tục 

hành chính thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

2023-08-29 2023-10-12 

Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP  

Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 

21 tháng 02 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

2025-02-21 2025-03-01 

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=26831
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=27474
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=27474
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=27474
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212818
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212818
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208729
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208729
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212836
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212836
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Số ký kiệu Tên văn bản 
Ngày ban 

hành 
Ngày hiệu lực 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Nội vụ 

45/2025/NĐ-CP  Nghị định số 45/2025/NĐ-CP của 

Chính phủ: Quy định tổ chức các cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương và Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc trung ương 

2025-02-28 2025-03-01 

Yêu cầu, điều kiện: Không 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212973
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Mẫu số 7 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

BẢN KHAI CÁ NHÂN 

Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong 

Họ và tên……………………………………….………………….………………  

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………....  

Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân:……………………………. cấp 

ngày……tháng……năm…………nơi cấp……….………………………………. 

Tham gia TNXP ngày……tháng……năm …..… Đơn vị ………………………..  

Nơi đăng ký tham gia TNXP: xã………………huyện……..……tỉnh…………...  

Trở về địa phương ngày…… tháng…… năm …………………………………… 

Giấy tờ chứng minh là thanh niên xung phong, gồm có: ………………………... 

………..…………………………………………………………………………... 

………..…………………………………………………………………………... 

………..…………………………………………………………………………... 

Hiện nay đang hưởng chế độ chính sách:................................................................ 

................................................................................................................................. 

Hoàn cảnh gia đình và bản thân hiện nay: 

- Cô đơn, không chồng (vợ), con: ………………………………………………... 

- Tình trạng sức khỏe………………………………………………………...........  

Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết cho tôi được hưởng chế độ 

trợ cấp hàng tháng đối với TNXP theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 

27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung 

phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 

Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật./. 

 
Ngày…… tháng …… năm ……… 

Người khai 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-40-2011-qd-ttg-che-do-thanh-nien-xung-phong-127049.aspx
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6. Tên thủ tục: Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong 

thời kỳ chống Pháp 

Mã thủ tục: 2.002308.000.00.00.H55 

Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh 

Lĩnh vực: Người có công 

Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Thân nhân lập bản khai thanh niên xung phong từ trần kèm theo giấy khai tử; 

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận vào bản khai của từng người; chuyển bản 

khai kèm giấy khai tử và một trong những giấy tờ (bản sao có công chứng) xác nhận là 

thanh niên xung phong quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 24/2009/TT-

BLĐTBXH ngày 10/07/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn 

thực hiện Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính 

phủ về chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng đối với thanh niên xung phong thời kỳ 

kháng chiến chống Pháp (sau đây gọi tắt là Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH) về 

Phòng Nội vụ; 

Bước 3: Phòng Nội vụ lập danh sách kèm theo các giấy tờ chuyển Sở Nội vụ 

Bước 4: Sở Nội vụ: 

- Ghép hồ sơ thanh niên xung phong đang quản lý cấp thẻ bảo hiểm y tế (nếu có) với 

bản khai, giấy khai tử để hoàn chỉnh hồ sơ giải quyết mai táng phí; 

- Giám đốc Sở Nội vụ ra quyết định trợ cấp mai táng theo Mẫu số 25 tại Phụ lục ban 

hành kèm theo Thông tư 08/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông 

tư, Thông tư liên tịch có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, 

sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư trú khi thực hiện thủ tục hành 

chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (sau 

đây gọi tắt là Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH). 

Cách thức thực hiện: 

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết 
Phí, lệ 

phí 
Mô tả 

Trực tiếp Không quy định thời gian thực 

hiện. 

 Không quy định thời gian 

thực hiện. 

Trực tuyến Không quy định thời gian thực 

hiện. 

 Không quy định thời gian 

thực hiện. 

Dịch vụ bưu 

chính 

Không quy định thời gian thực 

hiện. 

 Không quy định thời gian 

thực hiện. 
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Thành phần hồ sơ: 

Loại giấy tờ 
Bản 

chính 

Bản 

sao 
Mẫu tờ khai 

(1) Thanh niên xung phong đang hưởng bảo hiểm y tế 

theo Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg chết: - Giấy khai 

tử do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp. - Bản khai của người 

hoặc tổ chức lo mai táng đối với thanh niên xung phong 

đã chết theo Mẫu số 23 tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Thông tư 08/2023/TT-BLĐTBXH. 

1 0 
Mau so 

23.docx  

(2) Thanh niên xung phong chết từ ngày Quyết định số 

170/2008/QĐ-TTg đến ngày Thông tư số 24/2009/TT-

BLĐTBXH có hiệu lực thi hành và thanh niên xung 

phong không hưởng bảo hiểm y tế theo Quyết định số 

170/2008/QĐ-TTg. - Giấy khai tử do Ủy ban nhân dân 

cấp xã cấp. - Bản khai của người hoặc tổ chức lo mai 

táng đối với thanh niên xung phong đã chết theo Mẫu số 

24 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 08/2023/TT-

BLĐTBXH, kèm một trong những giấy tờ xác nhận là 

thanh niên xung phong quy định tại điểm a Khoản 1 

Điều 3 Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH: + Thẻ đội 

viên; + Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ ở thanh 

niên xung phong; + Giấy khen trong thời kỳ tham gia 

thanh niên xung phong; + Lý lịch cán bộ, đảng viên có 

ghi là thanh niên xung phong. Trường hợp không có giấy 

tờ nêu trên thì phải có giấy chứng nhận (bản chính) là 

thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng 

chiến chống Pháp do Tỉnh, Thành đoàn nơi đối tượng 

thường trú cấp, dựa trên xác nhận của Hội (hoặc Ban 

Liên lạc) Cựu thanh niên xung phong tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương (gọi tắt là cấp tỉnh) theo Mẫu số 

21 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 08/2023/TT-

BLĐTBXH. 

1 0 
Mau so 

24.docx  

(2) Thanh niên xung phong chết từ ngày Quyết định số 

170/2008/QĐ-TTg đến ngày Thông tư số 24/2009/TT-

BLĐTBXH có hiệu lực thi hành và thanh niên xung 

phong không hưởng bảo hiểm y tế theo Quyết định số 

170/2008/QĐ-TTg. - Giấy khai tử do Ủy ban nhân dân 

cấp xã cấp. - Bản khai của người hoặc tổ chức lo mai 

táng đối với thanh niên xung phong đã chết theo Mẫu số 

24 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 08/2023/TT-

BLĐTBXH, kèm một trong những giấy tờ xác nhận là 

thanh niên xung phong quy định tại điểm a Khoản 1 

Điều 3 Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH: + Thẻ đội 

viên; + Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ ở thanh 

1 0 

Mau so 

21.docx  

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/jsp/download_file.jsp?ma=3fb3073e847fc6e0
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/jsp/download_file.jsp?ma=3fb3073e847fc6e0
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/jsp/download_file.jsp?ma=3fea69b453c4401b
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/jsp/download_file.jsp?ma=3fea69b453c4401b
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/jsp/download_file.jsp?ma=3fca4a843b3920dc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/jsp/download_file.jsp?ma=3fca4a843b3920dc
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Loại giấy tờ 
Bản 

chính 

Bản 

sao 
Mẫu tờ khai 

niên xung phong; + Giấy khen trong thời kỳ tham gia 

thanh niên xung phong; + Lý lịch cán bộ, đảng viên có 

ghi là thanh niên xung phong. Trường hợp không có giấy 

tờ nêu trên thì phải có giấy chứng nhận (bản chính) là 

thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng 

chiến chống Pháp do Tỉnh, Thành đoàn nơi đối tượng 

thường trú cấp, dựa trên xác nhận của Hội (hoặc Ban 

Liên lạc) Cựu thanh niên xung phong tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương (gọi tắt là cấp tỉnh) theo Mẫu số 

21 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 08/2023/TT-

BLĐTBXH. 

Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam 

Cơ quan thực hiện: 

- Ủy ban nhân dân cấp xã 

- Sở Nội vụ 

- Phòng nội vụ 

Cơ quan có thẩm quyền: Sở Nội vụ 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: 

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

UBND cấp xã 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Quyết định về việc giải quyết trợ cấp mai táng. 

Căn cứ pháp lý: 

Số ký kiệu Tên văn bản 
Ngày ban 

hành 

Ngày hiệu 

lực 

190/2025/NQ-QH15  Nghị quyết số 190/2025/QH15 của 

Quốc hội: Quy định về xử lý một 

số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy nhà nước 

2025-02-19 2025-02-19 

24/2009/TT-

BLĐTBXH  

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 

số 170/2008/QĐ-TTg ngày 

18/12/2008 của Thủ tướng Chính 

phủ về chế độ bảo hiểm y tế và trợ 

cấp mai táng đối với thanh niên 

xung phong thời kỳ kháng chiến 

chống Pháp. 

2009-07-10  

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212818
http://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=11809
http://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=11809
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Số ký kiệu Tên văn bản 
Ngày ban 

hành 

Ngày hiệu 

lực 

170/2008/QĐ-TTg  Quyết định 170/2008/QĐ-TTg 2008-12-19  

08/2023/TT-

BLĐTBXH  

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số 

điều của các Thông tư, Thông tư 

liên tịch có quy định liên quan đến 

việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu 

giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ 

có yêu cầu xác nhận nơi cư trú khi 

thực hiện thủ tục hành chính thuộc 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội 

2023-08-29 2023-10-12 

Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP  

Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 

21 tháng 02 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Nội vụ 

2025-02-21 2025-03-01 

45/2025/NĐ-CP  Nghị định số 45/2025/NĐ-CP của 

Chính phủ: Quy định tổ chức các 

cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương và Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương 

2025-02-28 2025-03-01 

Yêu cầu, điều kiện: Không 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=11802
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208729
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208729
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212836
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212836
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212973
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Mẫu số 23 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN KHAI CỦA NGƯỜI (HOẶC TỔ CHỨC) 

LO MAI TÁNG ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG ĐÃ CHẾT 

Họ và tên TNXP đã chết: ……………………………………….………………... 

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………....  

Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân:……………………………. cấp 

ngày……tháng……năm…………nơi cấp……….………………………………. 

Chết ngày ..........tháng...........năm........................................................................... 

Theo Giấy khai tử số:…………………………,ngày…..tháng…..năm………của 

Ủy ban nhân dân cấp xã:…………………………………..................................... 

Số thẻ bảo hiểm y tế:…………………………… do Giám đốc Bảo hiểm y tế 

tỉnh (thành phố):…………………………………... cấp ngày….tháng….năm….. 

Họ tên người (hoặc tên tổ chức) nhận trợ cấp mai táng:......................................... 

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………… 

Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân:…………………………….cấp 

ngày …… tháng…… năm………… nơi cấp……….…………………………… 

Quan hệ với thanh niên xung phong:……………………………………………... 

……., ngày …..tháng…..năm……. 

Xác nhận của UBND cấp xã 

Chủ tịch 

(ký tên, đóng dấu) 

……., ngày…… tháng …… năm ……… 

Người (đại diện tổ chức)  

nhận trợ cấp mai táng  

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 24 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN KHAI CỦA NGƯỜI (HOẶC TỔ CHỨC) 

LO MAI TÁNG ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG ĐÃ CHẾT 

Họ và tên TNXP đã chết: ……………………………………………………........ 

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………… 

Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân:…………………………….cấp 

ngày……tháng……năm…………nơi cấp……….………………………………. 

Là thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp đã hoàn thành nhiệm 

vụ trở về gia đình, thuộc đơn vị thanh niên xung phong:........................................ 

Được công nhận là thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp theo 

giấy tờ sau: .............................................................................................................. 

…............................................................................................................................. 

Chết ngày ..........tháng...........năm........................................................................... 

Theo Giấy khai tử số:…………………….., ngày……tháng…..năm…...……của 

Ủy ban nhân dân cấp xã:…………………………………..................................... 

Họ tên người (hoặc tên tổ chức) nhận trợ cấp mai táng:......................................... 

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………… 

Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân:……………………. cấp ngày…… 

tháng…… năm………… nơi cấp……….………………………………………... 

Quan hệ với thanh niên xung phong:……………………………………………... 

……., ngày …..tháng…..năm……. 

Xác nhận của UBND cấp xã 

Chủ tịch 

(ký tên, đóng dấu) 

……., ngày…… tháng …… năm ……… 

Người (đại diện tổ chức)  

nhận trợ cấp mai táng  
(Ký tên, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 21 

TỈNH ĐOÀN, THÀNH ĐOÀN 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: /…… …….., ngày……tháng…..năm…… 

GIẤY CHỨNG NHẬN 
Thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến chống Pháp 

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH (THÀNH) ĐOÀN………….. CHỨNG NHẬN 

Ông (bà):………………………………………………………………………….. 

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………....  

Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân:…………………………….cấp 

ngày……tháng……năm………nơi cấp……….…………………………………. 

Tham gia thanh niên xung phong ngày……tháng……năm …..…………………. 

Đã hoàn thành nhiệm vụ trở về gia đình ngày…… tháng…… năm …………….. 

Thuộc đơn vị thanh niên xung phong:……………………………………………. 

Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết chế độ, chính sách đối với 

thanh niên xung phong theo quy định./. 

……., ngày …..tháng…..năm…….  

Xác nhận của Hội (Ban Liên lạc)  

Cựu TNXP cấp tỉnh 

Chủ tịch 
(Ký tên, đóng dấu) 

……., ngày…… tháng …… năm ……… 

TM. BAN THƯỜNG VỤ  

Bí thư 

(Ký tên, đóng dấu) 
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7. Tên thủ tục: Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 

Mã thủ tục: 1.010803.000.00.00.H55 

Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh 

Lĩnh vực: Người có công 

Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Cá nhân làm đơn đề nghị theo Mẫu số 18 Phụ lục I Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP kèm văn bản ủy quyền của những người quy định tại điểm a, b, c 

khoản 6 Điều 28 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP và bản sao được chứng thực từ Bằng 

“Tổ quốc ghi công” gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú. 

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận 

đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận đơn đề nghị, lập danh sách kèm giấy tờ 

quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 131/2021/NĐ- CP gửi Phòng Nội vụ 

Bước 3: Phòng Nội vụ trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy tờ, 

có trách nhiệm tổng hợp, lập danh sách gửi các giấy tờ theo quy định đến Sở Nội vụ. 

Bước 4: Sở Nội vụ trong thời gian 12 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ, có trách 

nhiệm kiểm tra, đối chiếu hồ sơ của liệt sĩ đang quản lý, ban hành quyết định trợ cấp 

thờ cúng liệt sĩ theo Mẫu số 55 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. Trường hợp 

hồ sơ gốc của liệt sĩ do địa phương khác quản lý thì Sở Lao động - Thương binh (nay 

là Sở Nội vụ) có văn bản đề nghị nơi quản lý hồ sơ thực hiện di chuyển hồ sơ liệt sĩ 

kèm văn bản xác nhận chưa được giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 

Cách thức thực hiện: 

Hình thức nộp 
Thời hạn 

giải quyết 

Phí, lệ 

phí 
Mô tả 

Trực tiếp 24 Ngày  24 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ (Thời 

gian cụ thể được quy định tại từng bước 

của quy trình thực hiện) 

Dịch vụ bưu 

chính 

24 Ngày  24 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ (Thời 

gian cụ thể được quy định tại từng bước 

của quy trình thực hiện) 

Thành phần hồ sơ: 

Loại giấy tờ 
Bản 

chính 

Bản 

sao 

Mẫu tờ 

khai 

- Bản sao chứng thực từ Bằng “Tổ quốc ghi công”. 0 1  

- Văn bản ủy quyền. 1 1  

- Đơn đề nghị Mẫu số 18 Phụ lục I Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP. 

1 0 Mau so 

18.docx  

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/jsp/download_file.jsp?ma=3fd0e2658860e116
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/jsp/download_file.jsp?ma=3fd0e2658860e116
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Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam 

Cơ quan thực hiện: 

- Ủy ban nhân dân cấp xã 

- Sở Nội vụ 

- Phòng nội vụ 

Cơ quan có thẩm quyền: Sở Nội vụ 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

giải quyết TTHC của UBND cấp xã 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện:Quyết định trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 

Căn cứ pháp lý: 

Số ký kiệu Tên văn bản 
Ngày ban 

hành 

Ngày hiệu 

lực 

190/2025/NQ-QH15  Nghị quyết số 190/2025/QH15 của Quốc 

hội: Quy định về xử lý một số vấn đề liên 

quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà 

nước 

2025-02-19 2025-02-19 

Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP  

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP 

THI HÀNH PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI 

NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG 

2021-12-30 2022-02-15 

Pháp lệnh số: 

02/2020/UBTVQH14  

ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI 

CÁCH MẠNG 

2020-12-09 2021-07-01 

Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP  

Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 21 

tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ 

2025-02-21 2025-03-01 

45/2025/NĐ-CP  Nghị định số 45/2025/NĐ-CP của Chính 

phủ: Quy định tổ chức các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương và Ủy 

ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương 

2025-02-28 2025-03-01 

Yêu cầu, điều kiện: Người được ủy quyền thờ cúng liệt sĩ hoặc cơ quan, đơn vị được 

giao thờ cúng liệt sĩ được xác định theo quy định khoản 6 Điều 28 Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP. 

 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212818
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-131-2021-ND-CP-huong-dan-Phap-lenh-Uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-288920.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-131-2021-ND-CP-huong-dan-Phap-lenh-Uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-288920.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-02-2020-UBTVQH14-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-Cach-mang-460718.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-02-2020-UBTVQH14-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-Cach-mang-460718.aspx
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212836
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212836
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212973
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Mẫu số 18 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________ 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 
____________ 

Kính gửi:…………………………… 

1. Thông tin người đề nghị 

Họ và tên: ..............................................................................................................  

Ngày tháng năm sinh:  ..................................... Nam/Nữ: .....................................  

CCCD/CMND số ……….. Ngày cấp………… Nơi cấp .....................................  

Quê quán:  .............................................................................................................  

Nơi thường trú:  .....................................................................................................  

Số điện thoại: .........................................................................................................  

Mối quan hệ với liệt sĩ:  ........................................................................................  

Được ủy quyền thờ cúng liệt sĩ1: ...........................................................................  

Quê quán:  .............................................................................................................  

Bằng “Tổ quốc ghi công” số ………theo Quyết định số: …… ngày ... 

tháng ... năm... của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Thông tin về thân nhân liệt sĩ 
 

STT Họ và tên Năm sinh Năm mất 
Nơi thường 

trú 
Mối quan hệ với liệt sĩ 

1      

2      

….      

 

...., ngày... tháng... năm... 

Xác nhận của UBND cấp xã 

Ông (bà)………………………..... hiện thường 

trú tại.………………………… và có chữ ký 

trên bản khai là đúng. 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 

(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 

.... ngày ... tháng ... năm ... 

Người khai 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

                                                
Ghi chú: 1 Ghi họ và tên liệt sĩ. 
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8. Tên thủ tục: Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ. 

Mã thủ tục: 1.010825.000.00.00.H55 

Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh 

Lĩnh vực: Người có công 

Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Cá nhân đề nghị bổ sung thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ làm bản khai theo Mẫu 

số 06 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường 

trú kèm theo bản sao được chứng thực từ một trong các giấy tờ chứng minh mối quan 

hệ với liệt sĩ được quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. 

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận bản khai và lập danh sách kèm các giấy tờ 

quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 131/2021/NĐ- CP gửi Phòng Nội vụ (nay 

là Phòng Nội vụ). 

Bước 3: Phòng Nội vụ trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có 

trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều 29 Nghị 

định số 131/2021/NĐ-CP, gửi Sở Nội vụ. 

Bước 4: Sở Nội vụ trong thời gian 12 ngày có trách nhiệm kiểm tra, ban hành quyết 

định bổ sung tình hình thân nhân liệt sĩ và trợ cấp ưu đãi theo Mẫu số 56 Phụ lục I 

Nghị định số 131/2021/NĐ-CP và bổ sung thông tin trong hồ sơ liệt sĩ. 

Cách thức thực hiện: 

Hình thức nộp 
Thời hạn 

giải quyết 

Phí, lệ 

phí 
Mô tả 

Trực tiếp 24 Ngày 

 Kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định (Thời 

gian cụ thể được quy định tại từng bước của quy 

trình thực hiện). 

Dịch vụ bưu 

chính 
24 Ngày 

 Kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định (Thời 

gian cụ thể được quy định tại từng bước của quy 

trình thực hiện). 

Thành phần hồ sơ: 

Loại giấy tờ 
Bản 

chính 

Bản 

sao 
Mẫu tờ khai 

- Bản sao được chứng thực từ một trong các giấy tờ chứng 

minh mối quan hệ với liệt sĩ như sau: + Đối với đề nghị bổ 

sung là cha đẻ mẹ đẻ, vợ hoặc chồng liệt sĩ: Căn cước công 

dân, lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, lý lịch quân nhân, 

giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Các giấy tờ, tài liệu khác 

do cơ quan có thẩm quyền ban hành, xác nhận. Văn bản 

đồng thuận của thân nhân liệt sĩ hoặc của những người 

thuộc quy định tại điểm b khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân 

sự. Trường hợp những người này không còn thì phải được 

những người thuộc quy định tại điểm c khoản 1 Điều 651 

1 1 
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Loại giấy tờ 
Bản 

chính 

Bản 

sao 
Mẫu tờ khai 

Bộ luật Dân sự có văn bản đồng thuận. + Đối với đề nghị 

bổ sung là con liệt sĩ: Giấy khai sinh, trích lục khai sinh, 

quyết định công nhận việc nuôi con nuôi theo quy định của 

pháp luật; lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, lý lịch quân 

nhân; các giấy tờ, tài liệu khác do cơ quan có thẩm quyền 

ban hành, xác nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2021. 

- Đơn đề nghị theo Mẫu số 06 Phụ lục I Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP. 

1 0 Mau so 

06.docx  

Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam 

Cơ quan thực hiện: 

- Ủy ban nhân dân cấp xã 

- Phòng Nội vụ 

- Sở Nội vụ 

Cơ quan có thẩm quyền: Sở Nội vụ 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Quyết định về việc bổ sung tình hình thân nhân liệt sĩ và trợ cấp 

ưu đãi 

Căn cứ pháp lý: 

Số ký kiệu Tên văn bản 
Ngày ban 

hành 

Ngày hiệu 

lực 

190/2025/NQ-QH15  

Nghị quyết số 190/2025/QH15 của Quốc 

hội: Quy định về xử lý một số vấn đề liên 

quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước 

2025-02-19 2025-02-19 

Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP  

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP 

THI HÀNH PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI 

NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG 

2021-12-30 2022-02-15 

Pháp lệnh số: 

02/2020/UBTVQH14  

ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH 

MẠNG 
2020-12-09 2021-07-01 

Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP  

Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 21 

tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ 

2025-02-21 2025-03-01 

45/2025/NĐ-CP  Nghị định số 45/2025/NĐ-CP của Chính 2025-02-28 2025-03-01 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/jsp/download_file.jsp?ma=3fd67edf689c4524
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/jsp/download_file.jsp?ma=3fd67edf689c4524
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212818
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-131-2021-ND-CP-huong-dan-Phap-lenh-Uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-288920.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-131-2021-ND-CP-huong-dan-Phap-lenh-Uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-288920.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-02-2020-UBTVQH14-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-Cach-mang-460718.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-02-2020-UBTVQH14-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-Cach-mang-460718.aspx
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212836
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212836
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212973
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Số ký kiệu Tên văn bản 
Ngày ban 

hành 

Ngày hiệu 

lực 

phủ: Quy định tổ chức các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân 

dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc 

trung ương 

Yêu cầu, điều kiện: không 
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Mẫu số 06 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________ 

BẢN KHAI 

Để bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ 
____________ 

Họ và tên người đề nghị:……………………………………………….. 

Ngày tháng năm sinh:  ........................................... Nam/Nữ:………………… 

CCCD/CMND số ……….. Ngày cấp…….……. Nơi cấp……………… 

Quê quán:…………………………………………………………………. 

Nơi thường trú:…………………………………………………………… 

Số điện thoại: ..................................................................................................................  

Quan hệ với liệt sĩ:……………………………………………………... 

1. Thông tin về liệt sĩ: 

Họ và tên liệt sĩ:………………………………………………………… 

Quê quán:………………………………………………………………. 

Cơ quan, đơn vị khi hy sinh:…………………………………………… 

Cấp bậc, chức vụ khi hy sinh:…………………………………………... 

Ngày tháng năm hy sinh:……………………………………………….. 

Bằng Tổ quốc ghi công số ….. Quyết định số……. ngày…. tháng... năm….. của 

Thủ tướng Chính phủ. 

2. Tình hình thân nhân đề nghị bổ sung: 

STT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Số 

CCCD/CMND 

/GKS 

Mối quan hệ 

với liệt sĩ 

Nơi thường 

trú 

(Nếu chết ghi 

rõ thời gian) 

Hoàn cảnh 

hiện tại 2 

1       

2       

….       

                                                
Ghi chú: 2Ghi rõ hoàn cảnh hiện tại: cô đơn không nơi nương tựa, mồ côi cha mẹ, đi học, khuyết tật... 
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...., ngày... tháng... năm... 

Xác nhận của UBND cấp xã 

Nội dung khai và chữ ký trên bản khai là đúng. 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 

(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 

.... ngày ... tháng ... năm ... 

Người khai 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 
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9. Tên thủ tục: Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, 

kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày 

Mã thủ tục: 1.010818.000.00.00.H55 

Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh 

Lĩnh vực: Người có công 

Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Cá nhân lập bản khai theo Mẫu số 10 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-

CP kèm một trong các giấy tờ quy định tại Điều 60 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP gửi 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú. 

Trường hợp chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi thì kèm theo giấy báo tử hoặc 

trích lục khai tử. 

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận bản khai và lập danh sách những trường 

hợp đủ điều kiện kèm giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 62 Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP gửi Phòng Nội vụ. 

Bước 3: Phòng Nội vụ trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có 

trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ theo quy định gửi Sở Nội vụ 

Bước 4: Sở Nội vụ trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm 

kiểm tra, ban hành quyết định công nhận và trợ cấp ưu đãi theo Mẫu số 66 Phụ lục I 

Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. 

Cách thức thực hiện: 

Hình thức nộp 
Thời hạn giải 

quyết 

Phí, lệ 

phí 
Mô tả 

Trực tiếp 24 Ngày  Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (Thời gian cụ 

thể được quy định tại từng bước của quy 

trình thực hiện). 

Dịch vụ bưu 

chính 

24 Ngày  Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (Thời gian cụ 

thể được quy định tại từng bước của quy 

trình thực hiện). 

Thành phần hồ sơ: 

Loại giấy tờ 
Bản 

chính 

Bản 

sao 
Mẫu tờ khai 

- Bản khai theo Mẫu số 10 Phụ lục I Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP. 
1 0 

Mau so 

10.docx  

- Giấy báo tử hoặc trích lục khai tử (đối với trường hợp 

chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi). 
1 0 

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/jsp/download_file.jsp?ma=3fe1c43d4c21216d
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/jsp/download_file.jsp?ma=3fe1c43d4c21216d
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Loại giấy tờ 
Bản 

chính 

Bản 

sao 
Mẫu tờ khai 

- Một trong các giấy tờ chứng minh có tham gia cách 

mạng, kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc 

tế và thời gian, địa điểm bị tù, đày như sau: + Bản sao 

được chứng thực từ một trong các giấy tờ do cơ quan 

có thẩm quyền ban hành, xác nhận từ ngày 31/12/1994 

trở về trước: lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, lý lịch 

quân nhân, lý lịch công an; hồ sơ khen thưởng tổng kết 

thành tích tham gia kháng chiến; các giấy tờ, tài liệu 

khác. + Bản sao được chứng thực từ hồ sơ hưởng chế 

độ Bảo hiểm xã hội. + Bản trích lục hồ sơ liệt sĩ. + Giấy 

xác nhận của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thuộc Bộ 

Quốc phòng, Bộ Công an về thời gian tù và nơi bị tù. 

1 1 
 

Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam 

Cơ quan thực hiện: 

- Ủy ban nhân dân cấp xã 

- Sở Nội vụ 

- Phòng nội vụ 

Cơ quan có thẩm quyền: Sở Nội vụ 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của UBND cấp xã 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Quyết định về việc trợ cấp ưu đãi người hoạt động cách mạng, 

kháng chiến, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày. 

Căn cứ pháp lý: 

Số ký kiệu Tên văn bản 
Ngày ban 

hành 

Ngày hiệu 

lực 

190/2025/NQ-QH15  Nghị quyết số 190/2025/QH15 của Quốc 

hội: Quy định về xử lý một số vấn đề liên 

quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà 

nước 

2025-02-19 2025-02-19 

Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP  

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP 

THI HÀNH PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI 

NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG 

2021-12-30 2022-02-15 

Pháp lệnh số: 

02/2020/UBTVQH14  

ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH 

MẠNG 

2020-12-09 2021-07-01 

Nghị định số Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 21 2025-02-21 2025-03-01 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212818
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-131-2021-ND-CP-huong-dan-Phap-lenh-Uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-288920.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-131-2021-ND-CP-huong-dan-Phap-lenh-Uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-288920.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-02-2020-UBTVQH14-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-Cach-mang-460718.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-02-2020-UBTVQH14-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-Cach-mang-460718.aspx
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212836
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Số ký kiệu Tên văn bản 
Ngày ban 

hành 

Ngày hiệu 

lực 

25/2025/NĐ-CP  tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ 

45/2025/NĐ-CP  Nghị định số 45/2025/NĐ-CP của Chính 

phủ: Quy định tổ chức các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương và Ủy 

ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố 

trực thuộc trung ương 

2025-02-28 2025-03-01 

Yêu cầu, điều kiện: Địa điểm bị tù, đày để xem xét công nhận người hoạt động cách 

mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày được quy 

định tại Danh mục nhà tù và những nơi được coi là nhà tù do Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội ban hành. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212836
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212973
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Mẫu số 10 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

BẢN KHAI 3 

Để giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc và 

làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày 
____________ 

1. Phần khai về người bị địch bắt tù, đày 

Họ và tên: ………………………………. Bí danh:  ......................................................  

Ngày tháng năm sinh:  ........................................... Nam/Nữ: .........................................  

CCCD/CMND số ………. Ngày cấp………… Nơi cấp ................................................  

Quê quán:  .......................................................................................................................  

Nơi thường trú 4: .............................................................................................................  

Thời kỳ tham gia hoạt động5: .........................................................................................  

Bị bắt tù, đày từ ngày ........ tháng ..... năm ... đến ngày ......tháng ..... năm… 

Cơ quan, đơn vị khi bị bắt tù, đày: .................................................................................  

Cấp bậc, chức vụ khi bị bắt tù, đày:................................................................................  

Lý do bị bắt tù, đày: .................................................... Nơi bị tù:....................................  

2. Phần khai đối với đại diện thân nhân hưởng trợ cấp 6 

Họ và tên:  .....................................................................................................................  

Ngày tháng năm sinh:  ........................................... Nam/Nữ: .......................................  

CCCD/CMND số …….... Ngày cấp…………. Nơi cấp ..............................................  

Nơi thường trú:  ............................................................................................................  

Số điện thoại: ..................................................................................................................  

Mối quan hệ với người bị bắt tù, đày: ..........................................................................  

Người bị địch bắt tù, đày đã chết ngày ... tháng ... năm ...7./. 

...., ngày... tháng... năm... 

Xác nhận của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền8 

Ông (bà)……………………………….....  

hiện thường trú tại.…………………………  

và có chữ ký trên bản khai là đúng. 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 

(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 

.... ngày ... tháng ... năm ... 

Người khai 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

 

                                                
Ghi chú: 
3 Áp dụng cho cả 2 trường hợp: người bị địch bắt tù, đày còn sống hoặc đã chết. 
4 Áp dụng đối với trường hợp người bị địch bắt tù, đày còn sống. 
5 Ghi rõ thời kỳ hoạt động: cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế. 
6 Nếu người bị địch bắt tù, đày lập bản khai thì không khai mục này. 
7 Nếu người bị địch bắt tù, đày còn sống thì không khai mục này. 
8 Trường hợp đang tại ngũ, công tác trong quân đội thì cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý xác nhận. Trường 

hợp khác thì Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận. 
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10. Tên thủ tục: Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng 

danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng 

 

Mã thủ tục: 1.010804.000.00.00.H55 

Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh 

Lĩnh vực: Người có công 

Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Cá nhân lập bản khai Mẫu số 03 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP 

kèm bản sao được chứng thực từ quyết định tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà 

nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” hoặc bản sao được chứng thực từ Bằng “Bà mẹ 

Việt Nam anh hùng” gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú. Trường hợp “Bà mẹ 

Việt Nam anh hùng” được tặng danh hiệu nhưng chết mà chưa được hưởng chế độ ưu 

đãi thì kèm theo giấy báo tử hoặc trích lục khai tử. 

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được bản khai của cá nhân có trách nhiệm xác nhận bản khai kèm theo các giấy tờ nêu 

trên gửi Phòng Nội vụ. 

Bước 3: Phòng Nội vụ trong thời gian 07 ngày làm việc có trách nhiệm lập danh sách 

giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP gửi Sở Nội 

vụ. 

Bước 4: Sở Nội vụ trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm 

ban hành quyết định trợ cấp, phụ cấp theo Mẫu số 57 Phụ lục I Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP. 

Cách thức thực hiện: 

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả 

Trực tiếp Trong thời gian 24 ngày kể từ ngày nhận đủ 

giấy tờ 

  

Dịch vụ bưu 

chính 

Trong thời gian 24 ngày kể từ ngày nhận đủ 

giấy tờ 

  

Thành phần hồ sơ: 

Loại giấy tờ 
Bản 

chính 

Bản 

sao 

Mẫu tờ 

khai 

- Bản khai Mẫu số 03 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-

CP. 

1 0 Mau so 

03.docx  

- Trường hợp bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống: Bản sao 

được chứng thực từ quyết định tặng danh hiệu vinh dự nhà 

nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” hoặc bản sao được chứng 

thực từ Bằng “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. 

1 0  

- Trường hợp bà mẹ Việt Nam anh hùng được truy tặng: Bản 

sao được chứng thực từ quyết định truy tặng danh hiệu vinh dự 

nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. 

1 0  

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/jsp/download_file.jsp?ma=3fd85f408441aa0c
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/jsp/download_file.jsp?ma=3fd85f408441aa0c
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Loại giấy tờ 
Bản 

chính 

Bản 

sao 

Mẫu tờ 

khai 

- Trường hợp bà mẹ Việt Nam anh hùng được tặng danh hiệu 

nhưng chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi: Bản sao được 

chứng thực từ quyết định tặng danh hiệu vinh dự nhà nước 

“Bà mẹ Việt Nam anh hùng” hoặc bản sao được chứng thực từ 

Bằng “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và giấy báo tử hoặc trích 

lục khai tử. 

1 0  

Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam 

Cơ quan thực hiện: 

- Ủy ban nhân dân cấp xã 

- Sở Nội vụ 

- Phòng nội vụ 

Cơ quan có thẩm quyền: Sở Nội vụ 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của UBND cấp xã 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Quyết định về việc trợ cấp, phụ cấp ưu đãi Bà mẹ Việt Nam anh 

hùng. 

Căn cứ pháp lý: 

Số ký kiệu Tên văn bản 
Ngày ban 

hành 

Ngày hiệu 

lực 

190/2025/NQ-QH15  

Nghị quyết số 190/2025/QH15 của 

Quốc hội: Quy định về xử lý một 

số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy nhà nước 

2025-02-19 2025-02-19 

Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP  

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN 

PHÁP THI HÀNH PHÁP LỆNH 

ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI 

CÁCH MẠNG 

2021-12-30 2022-02-15 

Pháp lệnh số: 

02/2020/UBTVQH14  

ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI 

CÁCH MẠNG 
2020-12-09 2021-07-01 

Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP  

Nghị định số 25/2025/NĐ-CP 

ngày 21 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Nội vụ 

2025-02-21 2025-03-01 

45/2025/NĐ-CP  

Nghị định số 45/2025/NĐ-CP của 

Chính phủ: Quy định tổ chức các 

cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương và Ủy ban nhân 

2025-02-28 2025-03-01 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212818
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-131-2021-ND-CP-huong-dan-Phap-lenh-Uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-288920.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-131-2021-ND-CP-huong-dan-Phap-lenh-Uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-288920.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-02-2020-UBTVQH14-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-Cach-mang-460718.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-02-2020-UBTVQH14-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-Cach-mang-460718.aspx
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212836
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212836
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212973
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Số ký kiệu Tên văn bản 
Ngày ban 

hành 

Ngày hiệu 

lực 

dân huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương 

Yêu cầu, điều kiện: không 
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Mẫu số 03 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________ 

 

BẢN KHAI 9 

Để giải quyết chế độ Bà mẹ Việt Nam anh hùng 
____________ 

 

1. Phần khai về Bà mẹ Việt Nam anh hùng 10 

Họ và tên:  ...........................................................................................................  

Ngày tháng năm sinh:  ..................................... Nam/Nữ: ...................................  

CCCD/CMND số ………. Ngày cấp………….. Nơi cấp ..................................  

Quê quán:  ...........................................................................................................  

Nơi thường trú:  ...................................................................................................  

Quyết định phong tặng/truy tặng số …….ngày … tháng … năm … của 

Chủ tịch nước. 

2. Phần khai đối với đại diện thân nhân hưởng trợ cấp 11 

Họ và tên:  ...........................................................................................................  

Ngày tháng năm sinh:  ..................................... Nam/Nữ: ...................................  

CCCD/CMND số ………… Ngày cấp………… Nơi cấp .................................  

Nơi thường trú:  ...................................................................................................  

Số điện thoại: .........................................................................................................  

Mối quan hệ với BMVNAH:  .............................................................................  

BMVNAH đã chết ngày … tháng … năm …12./. 

...., ngày... tháng... năm... 

Xác nhận của UBND cấp xã 

Ông (bà)…………………..... hiện thường trú 

tại.………… và có chữ ký trên bản khai là đúng. 
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 

(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 

.... ngày ... tháng ... năm ... 

Người khai 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

                                                
Ghi chú:  
9 Áp dụng cho cả 2 trường hợp: Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống hoặc đã chết. 
10 Nội dung bắt buộc kê khai trong cả 2 trường hợp BMVNAH còn sống hoặc đã chết. 
11 Nếu BMVNAH còn sống lập bản khai thì không ghi mục này. 
12 BMVNAH còn sống thì không khai mục này. 
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11. Tên thủ tục: Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do 

ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy chứng nhận thân nhân 

liệt sĩ 

 

Mã thủ tục: 1.010814.000.00.00.H55 

Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh 

Lĩnh vực: Người có công 

Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Cá nhân làm đơn đề nghị theo Mẫu số 25 Phụ lục I Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú đối với người có công do 

ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là ngành Nội vụ) quản lý hoặc thân 

nhân liệt sĩ. 

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc có trách nhiệm xác 

nhận đơn đề nghị, lập danh sách kèm đơn gửi cơ quan quản lý hồ sơ. 

Bước 3. Cơ quan quản lý hồ sơ trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có 

trách nhiệm đối chiếu hồ sơ người có công để cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng 

nhận. Các giấy chứng nhận người có công hoặc thân nhân liệt sĩ đã được cấp trước 

ngày 01 tháng 7 năm 2021 vẫn có giá trị thực hiện. Trường hợp cấp lại thực hiện theo 

Mẫu số 102 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. 

Cách thức thực hiện: 

Hình thức nộp 
Thời hạn giải 

quyết 

Phí, lệ 

phí 
Mô tả 

Trực tiếp 17 Ngày 

 Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (Thời gian cụ thể 

được quy định tại từng bước của quy trình 

thực hiện). 

Dịch vụ bưu 

chính 
17 Ngày 

 Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (Thời gian cụ thể 

được quy định tại từng bước của quy trình 

thực hiện). 

Thành phần hồ sơ: 

Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu tờ khai 

Đơn đề nghị theo Mẫu số 25 Phụ lục I Nghị 

định số 131/2021/NĐ-CP. 

1 0 Mus25PhlcINghn

hs131.docx  

Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam 

Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã 

Cơ quan có thẩm quyền: Không có thông tin 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của UBND cấp xã 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/jsp/download_file.jsp?ma=3feaebca23ae9170
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/jsp/download_file.jsp?ma=3feaebca23ae9170
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Kết quả thực hiện: Quyết định về việc cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận 

người có công. 

Căn cứ pháp lý: 

Số ký kiệu Tên văn bản 
Ngày ban 

hành 

Ngày hiệu 

lực 

190/2025/NQ-QH15  Nghị quyết số 190/2025/QH15 của 

Quốc hội: Quy định về xử lý một số 

vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức 

bộ máy nhà nước 

2025-02-19 2025-02-19 

Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP  

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN 

PHÁP THI HÀNH PHÁP LỆNH ƯU 

ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH 

MẠNG 

2021-12-30 2022-02-15 

Pháp lệnh số: 

02/2020/UBTVQH1

4 

ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI 

CÁCH MẠNG 

2020-12-09 2021-07-01 

Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP  

Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 21 

tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ 

2025-02-21 2025-03-01 

45/2025/NĐ-CP  Nghị định số 45/2025/NĐ-CP của 

Chính phủ: Quy định tổ chức các cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố 

thuộc thành phố trực thuộc trung ương 

2025-02-28 2025-03-01 

Yêu cầu, điều kiện: không 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212818
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-131-2021-ND-CP-huong-dan-Phap-lenh-Uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-288920.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-131-2021-ND-CP-huong-dan-Phap-lenh-Uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-288920.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-02-2020-UBTVQH14-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-Cach-mang-460718.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-02-2020-UBTVQH14-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-Cach-mang-460718.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-02-2020-UBTVQH14-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-Cach-mang-460718.aspx
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212836
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212836
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212973
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Mẫu số 25  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________ 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận.............13.......... 
____________ 

 

Kính gửi: ………….................14 

Họ và tên:  ............................................................................  ......................................................  

Ngày tháng năm sinh:  ......................................................... Nam/Nữ: .......................................  

CCCD/CMND số ………. Ngày cấp………… Nơi cấp ............................................................  

Quê quán .....................................................................................................................................  

Nơi thường trú: ...........................................................................................................................  

Số điện thoại: ..........................................................................................................................................  

Tôi là 15........................................................................................................................................  

Đã được hưởng trợ cấp theo quyết định số 16 ..............................................................................  

Đề nghị được cấp bổ sung/cấp lại Giấy chứng nhận 17 ...............................................................  

Lý do18: .......................................................................................................................................  
 

 

...., ngày... tháng... năm... 

Xác nhận cơ quan, đơn vị có thẩm quyền19 

Ông (bà)………………..... hiện thường trú 

tại.………… và có chữ ký trên bản khai là đúng  

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 

(Chữ ký, dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức) 

Họ và tên 

.... ngày ... tháng ... năm ... 

Người làm đơn 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

 

                                                
Ghi chú: 
13 Ghi rõ loại giấy chứng nhận đề nghị cấp bổ sung/cấp lại (Giấy chứng nhận thương binh, Giấy chứng 

nhận thân nhân liệt sĩ...). 
14 Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú/cơ quan có thẩm quyền. 
15 Ghi rõ diện người có công (thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất 

độc hóa học....). 
16 Ghi rõ số Quyết định hưởng trợ cấp, ngày tháng năm, nơi cấp. 
17 Ghi rõ loại giấy chứng nhận đề nghị cấp bổ sung/cấp lại (Giấy chứng nhận thương binh, Giấy chứng 

nhận thân nhân liệt sĩ...). 
18 Ghi rõ lý do đề nghị cấp lại/cấp bổ sung. 
19 Cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp xác nhận đối với người đang công tác trong quân đội, công an. 

UBND cấp xã xác nhận đối với người có công hoặc thân nhân liệt sĩ do ngành LĐTBXH (nay là ngành Nội vụ) 

quản lý. 
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12. Tên thủ tục: Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ 

trần 

Mã thủ tục: 1.010824.000.00.00.H55 

Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh 

Lĩnh vực: Người có công 

Trình tự thực hiện: Trợ cấp một lần 

Bước 1: Đại diện thân nhân có trách nhiệm lập bản khai theo Mẫu số 12 Phụ lục I 

Nghị định số 131/2021/NĐ-CP kèm bản sao được chứng thực từ giấy báo tử hoặc trích 

lục khai tử, gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi địa phương quản lý hồ sơ người có công. 

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

các giấy tờ, có trách nhiệm xác nhận bản khai và lập danh sách gửi Phòng Nội vụ. 

Bước 3: Phòng Nội vụ trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có 

trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ theo quy định gửi Sở Nội vụ. 

Bước 4: Sở Nội vụ trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ, có trách 

nhiệm ban hành quyết định chấm dứt chế độ ưu đãi đối với người có công theo Mẫu số 

72 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP; quyết định giải quyết trợ cấp một lần theo 

Mẫu số 74 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP; thực hiện ghép, lưu hồ sơ. 

Trợ cấp mai táng 

Bước 1: Cá nhân hoặc tổ chức thực hiện mai táng có trách nhiệm lập bản khai theo 

Mẫu số 12 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP kèm bản sao được chứng thực từ 

giấy báo tử hoặc trích lục khai tử, gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi địa phương quản lý 

hồ sơ người có công. 

Trường hợp người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm 

nghĩa vụ quốc tế chưa hưởng trợ cấp một lần mà chết thì kèm theo bản sao được chứng 

thực từ một trong các giấy tờ quy định tại Điều 65 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP gửi 

đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cấp giấy báo tử. 

Trường hợp người có công giúp đỡ cách mạng chưa hưởng trợ cấp ưu đãi mà chết thì 

kèm theo bản sao được chứng thực từ một trong các giấy tờ quy định tại Điều 68 Nghị 

định số 131/2021/NĐ-CP gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cấp giấy báo tử. 

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

các giấy tờ, có trách nhiệm xác nhận bản khai và lập danh sách gửi Phòng Nội vụ. 

Bước 3: Phòng Nội vụ trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có 

trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ theo quy định gửi Sở Nội vụ. 

Bước 4: Sở Nội vụ trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ, có trách 

nhiệm ban hành quyết định chấm dứt chế độ ưu đãi đối với người có công theo Mẫu số 

72 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP; ban hành quyết định giải quyết trợ cấp 

mai táng theo Mẫu số 74 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP; thực hiện ghép, lưu 

hồ sơ. 

Trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng 
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Bước 1: Thân nhân người có công có trách nhiệm lập bản khai theo Mẫu số 12 Phụ lục 

I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú kèm bản 

sao được chứng thực từ giấy báo tử hoặc trích lục khai tử. 

Trường hợp thân nhân là con chưa đủ 18 tuổi phải có thêm bản sao được chứng thực từ 

giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh. 

Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên đang đi học phải có thêm giấy xác 

nhận của cơ sở giáo dục nơi đang theo học; nếu đang theo học tại cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp hoặc giáo dục đại học thì phải có thêm bản sao được chứng thực từ Bằng tốt 

nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy xác nhận của cơ sở giáo dục trung học phổ 

thông về thời điểm kết thúc học. 

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận được bản 

khai và các giấy tờ kèm theo có trách nhiệm sau: 

- Xác nhận bản khai. 

- Cấp giấy xác nhận đối với trường hợp sống độc thân và không còn thân nhân; mồ côi 

cả cha lẫn mẹ. 

- Cấp giấy xác nhận thu nhập theo Mẫu số 47 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP 

và chỉ đạo hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã cấp giấy xác nhận tình trạng 

khuyết tật đối với trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng 

hoặc đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi mà không có thu nhập hằng tháng hoặc có thu 

nhập hằng tháng nhưng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn. 

- Chỉ đạo hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã cấp giấy xác nhận đối với 

trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt 

nặng từ nhỏ. 

- Gửi các giấy tờ quy định tại các điểm a, b, c khoản 2 Điều 124 Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP đến Phòng Nội vụ (nay là phòng Nội vụ) tại địa phương nơi người 

có công thường trú trước khi từ trần. 

Bước 3: Phòng Nội vụ trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy 

tờ, có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách những trường hợp đủ điều kiện hưởng trợ 

cấp tuất hằng tháng và trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng kèm đầy đủ các giấy tờ gửi 

đến Sở Nội vụ nơi quản lý hồ sơ. 

Bước 4: Sở Nội vụ trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ có trách 

nhiệm sau: 

- Đối chiếu hồ sơ, ban hành quyết định chấm dứt chế độ ưu đãi đối với người có công 

hoặc thân nhân theo Mẫu số 72 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, ban hành 

quyết định trợ cấp khi người có công từ trần theo Mẫu số 74 Phụ lục I Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP, thực hiện ghép, lưu hồ sơ. 

- Đối với trường hợp con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt 

nặng thì cấp giấy giới thiệu theo Mẫu số 38 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP 

đến Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh nơi con người có công thường trú kèm giấy 

xác nhận tình trạng khuyết tật. Trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận được biên bản 
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giám định y khoa, ban hành quyết định trợ cấp tuất hằng tháng theo Mẫu số 74 Phụ lục 

I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, thực hiện ghép, lưu hồ sơ. 

- Trường hợp thân nhân ở địa phương khác thì gửi bản trích lục của từng diện đối 

tượng người có công và quyết định trợ cấp khi người có công từ trần theo Mẫu số 74 

Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

(nay là Sở Nội vụ) nơi thân nhân thường trú để thực hiện chế độ. 

Cách thức thực hiện: 

Hình thức nộp 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

Phí, 

lệ 

phí 

Mô tả 

Trực tiếp 
24 

Ngày  

- Đối với trợ cấp một lần và mai táng: 24 ngày kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định 

Trực tiếp 
31 

Ngày  

- Đối với trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất nuôi 

dưỡng hằng tháng: + 31 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ đối với trường hợp đủ điều kiện. 

Trực tiếp 
43 

Ngày  

- Đối với trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất nuôi 

dưỡng hằng tháng: + 43 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ đối với trường hợp con từ đủ 18 tuổi trở lên bị 

khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng. 

Dịch vụ bưu 

chính 

24 

Ngày  

- Đối với trợ cấp một lần và mai táng: 24 ngày kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định 

Dịch vụ bưu 

chính 

31 

Ngày  

- Đối với trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất nuôi 

dưỡng hằng tháng: + 31 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ đối với trường hợp đủ điều kiện. 

Dịch vụ bưu 

chính 

43 

Ngày  

- Đối với trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất nuôi 

dưỡng hằng tháng: + 43 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ đối với trường hợp con từ đủ 18 tuổi trở lên bị 

khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng. 

Thành phần hồ sơ: 

Loại giấy tờ 
Bản 

chính 

Bản 

sao 

Mẫu tờ 

khai 

a) Trợ cấp một lần, mai táng - Bản khai theo Mẫu số 12 Phụ lục I 

Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. - Bản sao được chứng thực từ 

giấy báo tử hoặc trích lục khai tử. 

1 1 
Mau so 

12.docx  

b) Trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng: - 

Bản khai theo Mẫu số 12 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-

CP. - Bản sao được chứng thực từ giấy báo tử hoặc trích lục khai 

tử. - Bản sao được chứng thực từ giấy khai sinh hoặc trích lục 

khai sinh đối với trường hợp thân nhân là con chưa đủ 18 tuổi. - 

1 1 
 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/jsp/download_file.jsp?ma=3fe52f9291047bb2
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/jsp/download_file.jsp?ma=3fe52f9291047bb2
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Loại giấy tờ 
Bản 

chính 

Bản 

sao 

Mẫu tờ 

khai 

Giấy xác nhận của cơ sở giáo dục nơi đang theo học đối với 

trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên đang đi học; nếu 

đang theo học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc giáo dục đại 

học thì phải có thêm bản sao được chứng thực từ Bằng tốt nghiệp 

trung học phổ thông hoặc giấy xác nhận của cơ sở giáo dục trung 

học phổ thông về thời điểm kết thúc học. 

Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam 

Cơ quan thực hiện: 

- Ủy ban nhân dân cấp xã 

- Sở Nội vụ 

- Phòng nội vụ 

Cơ quan có thẩm quyền: Sở Nội vụ 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Quyết định về việc tạm đình chỉ/chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi 

đối với người có công hoặc thân nhân. Quyết định về việc trợ cấp khi người có công từ 

trần. 

Căn cứ pháp lý: 

Số ký kiệu Tên văn bản 
Ngày ban 

hành 

Ngày hiệu 

lực 

190/2025/NQ-QH15  Nghị quyết số 190/2025/QH15 của 

Quốc hội: Quy định về xử lý một số 

vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy nhà nước 

2025-02-19 2025-02-19 

Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP  

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN 

PHÁP THI HÀNH PHÁP LỆNH 

ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI 

CÁCH MẠNG 

2021-12-30 2022-02-15 

Pháp lệnh số: 

02/2020/UBTVQH14  

ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI 

CÁCH MẠNG 

2020-12-09 2021-07-01 

Nghị định số 25/2025/NĐ-

CP  

Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 

21 tháng 02 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Nội vụ 

2025-02-21 2025-03-01 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212818
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-131-2021-ND-CP-huong-dan-Phap-lenh-Uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-288920.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-131-2021-ND-CP-huong-dan-Phap-lenh-Uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-288920.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-02-2020-UBTVQH14-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-Cach-mang-460718.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-02-2020-UBTVQH14-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-Cach-mang-460718.aspx
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212836
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212836
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Số ký kiệu Tên văn bản 
Ngày ban 

hành 

Ngày hiệu 

lực 

45/2025/NĐ-CP  Nghị định số 45/2025/NĐ-CP của 

Chính phủ: Quy định tổ chức các cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương và Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương 

2025-02-28 2025-03-01 

Yêu cầu, điều kiện: 

- Trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng  

+ Được thực hiện đối với thân nhân của người có công còn sống. 

 + Trợ cấp tuất hằng tháng đối với con bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng nếu 

đủ điều kiện sau:  

+/ Con bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ nếu tổn thương cơ thể từ 

61% trở lên được Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận.  

+/ Con bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi nếu tổn thương 

cơ thể từ 61% trở lên được Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận, không 

có thu nhập hằng tháng hoặc tổng thu nhập hằng tháng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn.  

+ Trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng đối với người quy định tại khoản 4 Điều 121 

Nghị định số 131/2021/NĐ-CP nếu dưới 18 tuổi mà mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc sau khi 

đủ 18 tuổi mà sống cô đơn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212973
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Mẫu số 12 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________ 

BẢN KHAI 

Để giải quyết chế độ ưu đãi khi người có công từ trần 
____________ 

1. Họ và tên người có công từ trần: 

Ngày tháng năm sinh:  ........................................... Nam/Nữ:………………… 

Quê quán:………………………………………………………………… 

Nơi thường trú:…………………………………………………………… 

Thuộc đối tượng người có công 20:………………………………….…….. 

Quyết định hưởng trợ cấp số:  .................... ngày .. tháng ... năm ... của…….. 

Tỷ lệ tổn thương cơ thể (nếu có):……………………………………….. 

Từ trần ngày ... tháng ... năm ...Giấy báo tử số... ngày ... tháng ... năm ... 

của……………………………………………………………………………... 

Mức trợ cấp, phụ câp hằng tháng/trợ cấp một lần:………………………. 

Trợ cấp, phụ cấp hằng tháng đã nhận đến hết tháng …… năm……. 

2. Người hoặc tổ chức nhận mai táng phí: 

a) Cá nhân 

Họ và tên:………………………………………………………………… 

Ngày tháng năm sinh:  ........................................... Nam/Nữ:………………… 

CCCD/CMND số ………. Ngày cấp………… Nơi cấp………………… 

Quê quán:………………………………………………………………… 

Nơi thường trú:…………………………………………………………… 

Số điện thoại: ..................................................................................................................  

Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần: 

b) Tổ chức 

Tên tổ chức:………………………………………………………………. 

Địa chỉ:…………………………………………………………………… 

Người đại diện theo pháp luật:.......................................... Chức vụ:………….. 

Số điện thoại:……………………………………………………………... 

                                                
Ghi chú:  
20 Ghi rõ đối tượng: thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến giải phóng 

dân tộc... 
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3. Họ và tên người nhận trợ cấp một lần:…………………………… 

Ngày tháng năm sinh:  ........................................... Nam/Nữ:………………… 

CCCD/CMND số …….. Ngày cấp………… Nơi cấp………………… 

Quê quán:………………………………………………………………. 

Nơi thường trú:…………………………………………………………… 

Số điện thoại: ..................................................................................................................  

Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần:………………………. 

4. Thân nhân người có công 

a) Danh sách thân nhân 2 

 

STT 

 

Họ và tên 

 

Năm sinh 

Nơi thường 

trú 

Quan hệ 

với người 

có công 

 

Nghề 

nghiệp 

Hoàn cảnh 

hiện tại 3 

1       

2       

…       

b) Phần khai chi tiết về con người có công từ đủ 18 tuổi trở lên đang tiếp tục đi 

học tại cơ sở đào tạo hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng. 

STT 
Họ và 

tên 
Năm sinh 

Thời điểm 

bị khuyết 

tật4 

Thời điểm 

kết thúc 

bậc học 

phổ thông 

Cơ sở giáo dục đang 

theo học 

Tên cơ sở 

Thời gian 

bắt đầu đi 

học 

1       

2       

…       

 

...., ngày... tháng... năm... 

Xác nhận của UBND cấp xã 

Nội dung khai và chữ ký trên bản khai là đúng. 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 

(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 

.... ngày ... tháng ... năm ... 

Người khai 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

                                                
2 Lập danh sách thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất. 
3 Ghi rõ sống cô đơn, không nơi nương tựa hoặc con mồ côi cả cha mẹ. 
4 Ghi rõ thời điểm bị khuyết tật: chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên (trường hợp không 

có con bị khuyết tật thì bỏ cột này). 



 
59 

 

13. Tên thủ tục: Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công 

Mã thủ tục: 1.010833.000.00.00.H55 

Cấp thực hiện: Cấp Xã 

Lĩnh vực: Người có công 

Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Người có công hoặc thân nhân người có công làm đơn đề nghị cấp giấy xác 

nhận thân nhân của người có công gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú kèm bản 

sao được chứng thực từ một trong các giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 116 Nghị 

định số 131/2021/NĐ-CP (đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 

104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ). 

2.Ủy ban nhân cấp xã nơi thường trú trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp 

nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công theo 

Mẫu số 45 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. 

Cách thức thực hiện: 

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết 
Phí, lệ 

phí 
Mô tả 

Trực tiếp 05 Ngày làm việc 
 

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

Dịch vụ bưu 

chính 
05 Ngày làm việc 

 

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

Thành phần hồ sơ: 

Loại giấy tờ 
Bản 

chính 

Bản 

sao 

Mẫu tờ 

khai 

- Bản sao được chứng thực từ một trong các giấy tờ sau: + Giấy 

chứng nhận người có công hoặc Kỷ niệm chương người hoạt động 

cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị 

địch bắt tù, đày; Huân chương, Huy chương kháng chiến; Huân 

chương, Huy chương chiến thắng; kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi 

công”; bằng “Có công với nước”. + Giấy tờ do cơ quan có thẩm 

quyền ban hành, xác nhận mối quan hệ với người có công gồm: 

căn cước công dân. 

0 1 
 

- Đơn đề nghị cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công. 1 0  

Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam 

Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã 

Cơ quan có thẩm quyền: Ủy ban nhân dân cấp xã 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 
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Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận thân nhân của người có công. 

Căn cứ pháp lý: 

Số ký kiệu Tên văn bản 
Ngày ban 

hành 

Ngày hiệu 

lực 

190/2025/NQ-QH15  

Nghị quyết số 190/2025/QH15 của 

Quốc hội: Quy định về xử lý một số vấn 

đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ 

máy nhà nước 

2025-02-19 2025-02-19 

Pháp lệnh số: 

02/2020/UBTVQH14  

ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI 

CÁCH MẠNG 
2020-12-09 2021-07-01 

131/2021/NĐ-CP  Nghị định 131/2021/NĐ-CP 2021-12-30 2022-02-15 

Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP  

Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 21 

tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ 

2025-02-21 2025-03-01 

45/2025/NĐ-CP  

Nghị định số 45/2025/NĐ-CP của 

Chính phủ: Quy định tổ chức các cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố 

thuộc thành phố trực thuộc trung ương 

2025-02-28 2025-03-01 

Yêu cầu, điều kiện: không 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212818
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-02-2020-UBTVQH14-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-Cach-mang-460718.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-02-2020-UBTVQH14-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-Cach-mang-460718.aspx
http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=153459
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212836
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212836
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212973
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14. Tên thủ tục: Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân 

tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế 

Mã thủ tục: 1.010819.000.00.00.H55 

Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh 

Lĩnh vực: Người có công 

Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Cá nhân lập bản khai theo Mẫu số 11 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-

CP kèm một trong các giấy tờ quy định tại Điều 65 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP gửi 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú. 

Trường hợp chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi thì kèm theo giấy báo tử hoặc 

trích lục khai tử. 

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận bản khai, lập danh sách gửi Phòng Nội vụ. 

Bước 3: Phòng Nội vụ trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có 

trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ theo quy định gửi Sở Nội vụ. 

Bước 4: Sở Nội vụ trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm 

kiểm tra, ban hành quyết định trợ cấp ưu đãi theo Mẫu số 67 Phụ lục I Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP. 

Cách thức thực hiện: 

Hình thức nộp 
Thời hạn giải 

quyết 

Phí, lệ 

phí 
Mô tả 

Trực tiếp 24 Ngày 
 

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định 

(Thời gian cụ thể được quy định tại từng 

bước của quy trình thực hiện). 

Dịch vụ bưu 

chính 
24 Ngày 

 

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định 

(Thời gian cụ thể được quy định tại từng 

bước của quy trình thực hiện). 

Thành phần hồ sơ: 

Loại giấy tờ 
Bản 

chính 

Bản 

sao 

Mẫu tờ 

khai 

- Bản khai theo Mẫu số 11 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-

CP. 
1 0 

Mau so 

11.docx  

- Bản sao được chứng thực từ một trong các giấy tờ sau: + Huân 

chương Kháng chiến, Huân chương Chiến thắng, Huy chương 

Kháng chiến, Huy chương Chiến thắng hoặc giấy chứng nhận đeo 

huân chương, huy chương. + Quyết định tặng thưởng Huân chương 

Kháng chiến, Huân chương Chiến thắng, Huy chương Kháng chiến, 

Huy chương Chiến thắng. + Giấy xác nhận về khen thưởng tổng kết 

thành tích kháng chiến và thời gian hoạt động kháng chiến thực tế 

của cơ quan Thi đua - Khen thưởng cấp huyện trở lên. 

1 1 
 

- Giấy báo tử hoặc trích lục khai tử (đối với trường hợp chết mà 

chưa được hưởng chế độ ưu đãi). 

1 0  

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/jsp/download_file.jsp?ma=3fec00bafdba8ca0
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/jsp/download_file.jsp?ma=3fec00bafdba8ca0


 
62 

 

Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam 

Cơ quan thực hiện: 

- Ủy ban nhân dân cấp xã 

- Sở Nội vụ 

- Phòng nội vụ 

Cơ quan có thẩm quyền:  Sở Nội vụ 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của UBND cấp xã 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Quyết định về việc trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến 

giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. 

Căn cứ pháp lý: 

Số ký kiệu Tên văn bản 
Ngày ban 

hành 

Ngày hiệu 

lực 

190/2025/NQ-QH15  Nghị quyết số 190/2025/QH15 của Quốc 

hội: Quy định về xử lý một số vấn đề liên 

quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước 

2025-02-19 2025-02-19 

Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP  

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP 

THI HÀNH PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI 

CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG 

2021-12-30 2022-02-15 

Pháp lệnh số: 

02/2020/UBTVQH14  

ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH 

MẠNG 

2020-12-09 2021-07-01 

Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP  

Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 21 tháng 

02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Bộ Nội vụ 

2025-02-21 2025-03-01 

45/2025/NĐ-CP  Nghị định số 45/2025/NĐ-CP của Chính 

phủ: Quy định tổ chức các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung 

ương 

2025-02-28 2025-03-01 

Yêu cầu, điều kiện: không 

 

 

 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212818
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-131-2021-ND-CP-huong-dan-Phap-lenh-Uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-288920.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-131-2021-ND-CP-huong-dan-Phap-lenh-Uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-288920.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-02-2020-UBTVQH14-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-Cach-mang-460718.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-02-2020-UBTVQH14-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-Cach-mang-460718.aspx
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212836
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212836
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212973
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Mẫu số 11 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________ 

BẢN KHAI 21 

Để giải quyết chế độ………………22 
____________ 

1. Phần khai về người hoạt động kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ 

quốc tế/người có công giúp đỡ cách mạng 

Họ và tên: ………………………………. Bí danh:  ....................................................  

Ngày tháng năm sinh:  ........................................... Nam/Nữ: .......................................  

CCCD/CMND số …..….. Ngày cấp…….……. Nơi cấp .............................................  

Quê quán:  .....................................................................................................................  

Quá trình tham gia hoạt động kháng chiến23: ...............................................................  

Thành tích giúp đỡ cách mạng 24:  ................................................................................  

Được tặng25: ..................................................................................................................  

2. Phần khai đối với đại diện thân nhân hưởng trợ cấp 26 

Họ và tên:  .....................................................................................................................  

Ngày tháng năm sinh:  ........................................... Nam/Nữ: .......................................  

CCCD/CMND số ………… Ngày cấp…………. Nơi cấp ..........................................  

Quê quán:  .....................................................................................................................  

Nơi thường trú:  ............................................................................................................  

Số điện thoại: ..................................................................................................................  

Mối quan hệ với người hoạt động kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ 

quốc tế/người có công giúp đỡ cách mạng: ...........................................................................  

Người hoạt động kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế/người có 

công giúp đỡ cách mạng đã chết ngày ... tháng ... năm ...27./. 

...., ngày... tháng... năm... 

Xác nhận của UBND cấp xã 

Ông (bà)………………………….....  

hiện thường trú tại.………………………  

và có chữ ký trên bản khai là đúng. 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 

(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 

.... ngày ... tháng ... năm ... 

Người khai 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

                                                
Ghi chú: 
21 Áp dụng cho cả 2 trường hợp: người hoạt động kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc 

tế/người có công với cách mạng còn sống hoặc đã chết. 
22 Ghi rõ người hoạt động kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế/người có công với cách mạng. 
23 Phần khai dành cho người hoạt động kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. Ghi rõ thời 

gian, đơn vị công tác, cấp bậc, chức vụ  (nếu có). 
24 Phần khai dành cho người có công giúp đỡ cách mạng. Ghi rõ thành tích giúp đỡ cách mạng. 
25 Ghi rõ hình thức khen thưởng được tặng, số quyết định, ngày cấp. 
26 Nếu người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế/người có công 

giúp đỡ cách mạng lập bản khai thì không khai mục này. 
27 Nếu người hoạt động kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế/người có công với cách mạng 

còn sống thì không khai mục này. 
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15. Tên thủ tục: Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng. 

Mã thủ tục: 1.010815.000.00.00.H55 

Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh 

Lĩnh vực:Người có công 

Trình tự thực hiện: 

a) Đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 

Bước 1: Cá nhân viết bản khai theo Mẫu số 01 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP gửi 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú kèm theo một trong các giấy tờ quy định tại Điều 5 

Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. 

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ 

theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, có trách nhiệm xác nhận 

bản khai và gửi đầy đủ giấy tờ đến cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 6 Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP. 

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền trong thời gian 20 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách 

nhiệm xem xét, ban hành quyết định công nhận theo Mẫu số 49 Phụ lục I Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP và chuyển hồ sơ đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Sở Nội 

vụ) nơi người hưởng trợ cấp thường trú để giải quyết chế độ ưu đãi. 

Bước 4: Sở Nội vụ trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, có trách 

nhiệm ban hành quyết định cấp giấy chứng nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01 

tháng 01 năm 1945 và trợ cấp, phụ cấp ưu đãi theo Mẫu số 50 Phụ lục I Nghị định số 

131/2021/NĐ- CP; đồng thời thực hiện việc cấp giấy chứng nhận theo Mẫu số 102 Phụ lục I 

Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. 

b) Đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa 

tháng Tám năm 1945 

Bước 1: Cá nhân viết bản khai theo Mẫu số 02 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP gửi 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú kèm theo một trong các giấy tờ quy định tại Điều 10 

Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. 

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ 

theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, có trách nhiệm xác nhận 

bản khai và gửi đầy đủ giấy tờ đến cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 11 Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP. 

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền trong thời gian 20 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách 

nhiệm xem xét, ban hành quyết định công nhận theo Mẫu số 49 Phụ lục I Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP và chuyển hồ sơ đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Sở Nội 

vụ) nơi người hưởng trợ cấp thường trú để giải quyết chế độ ưu đãi. 

Bước 4: Sở Nội vụ trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, có trách 

nhiệm ban hành quyết định cấp giấy chứng nhận người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 

01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và trợ cấp, phụ cấp ưu đãi theo Mẫu 

số 50 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP; đồng thời thực hiện việc cấp giấy chứng nhận 

theo Mẫu số 102 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. 

Cách thức thực hiện: 

Hình thức nộp 
Thời hạn giải 

quyết 

Phí, lệ 

phí 
Mô tả 

Trực tiếp 37 Ngày  Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (Thời 

gian cụ thể được quy định tại từng bước của quy 

trình thực hiện). 

Dịch vụ bưu 

chính 

37 Ngày  Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (Thời 

gian cụ thể được quy định tại từng bước của quy 
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Hình thức nộp 
Thời hạn giải 

quyết 

Phí, lệ 

phí 
Mô tả 

trình thực hiện). 

Thành phần hồ sơ: 

Loại giấy tờ 
Bản 

chính 

Bản 

sao 

Mẫu tờ 

khai 

a) Đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945: - 

Bản khai để công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng 

trước ngày 01 tháng 01 năm 1945. - Bản sao được chứng thực từ 1 trong 

các giấy tờ có ghi nhận thời gian tham gia hoạt động cách mạng sau: + Lý 

lịch của cán bộ, đảng viên khai từ năm 1962 trở về trước do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền quản lý. + Lý lịch khai trong Cuộc vận động bảo vệ 

Đảng theo Chỉ thị số 90-CT/TW ngày 01 tháng 3 năm 1965 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng (khóa III). + Lý lịch đảng viên khai năm 1975, 1976 

theo Thông tri số 297/TT-TW ngày 20 tháng 4 năm 1974 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng (khóa III) đối với người hoạt động cách mạng được kết 

nạp vào Đảng sau năm 1969 hoặc người hoạt động liên tục ở các chiến 

trường B, C, K từ năm 1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. - Đối với 

người đã hy sinh, từ trần từ ngày 30/6/1999 trở về trước thì bổ sung thêm 

một trong các giấy tờ sau: + Bản sao được chứng thực từ hồ sơ khen 

thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương 

Độc lập hoặc từ hồ sơ, tài liệu đang lưu giữ tại cơ quan lưu trữ của Đảng, 

Nhà nước, bảo tàng lịch sử từ cấp huyện trở lên. + Bản trích lục hồ sơ liệt 

sĩ. + Lịch sử đảng bộ từ cấp xã trở lên được các cơ quan có thẩm quyền 

thẩm định, phê duyệt và cấp phép xuất bản. 

1 1 
Mau so 

01.docx 

b) Đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến 

ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945: - Bản khai để công nhận và giải 

quyết chế độ người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 

đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. - Bản sao được chứng thực từ 

một trong các giấy tờ có ghi nhận thời gian tham gia hoạt động cách mạng 

sau: + Lý lịch của cán bộ, đảng viên khai từ năm 1969 trở về trước do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý. + Lý lịch đảng viên khai năm 1975, 

1976 theo Thông tri số 297/TT-TW ngày 20 tháng 4 năm 1974 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng (khóa III) đối với người hoạt động cách mạng do cơ 

quan, tổ chức để thất lạc lý lịch khai từ năm 1969 trở về trước hoặc người 

hoạt động cách mạng được kết nạp vào Đảng sau năm 1969 hoặc người 

hoạt động liên tục ở các chiến trường B, C, K từ năm 1954 đến ngày 30 

tháng 4 năm 1975. - Đối với người đã hy sinh, từ trần trước ngày 

01/01/1995 thì bổ sung thêm một trong các giấy tờ sau: + Bản sao được 

chứng thực từ lý lịch theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 

131/2021/NĐ-CP , từ hồ sơ khen thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, 

Huân chương Độc lập hoặc từ hồ sơ, tài liệu đang lưu giữ tại cơ quan lưu 

trữ của Đảng, Nhà nước, bảo tàng lịch sử từ cấp huyện trở lên. + Bản trích 

lục hồ sơ liệt sĩ. + Lịch sử đảng bộ từ cấp xã trở lên được các cơ quan có 

thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và cấp phép xuất bản. 

1 1 Mau so 

02.docx 

Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam 

Cơ quan thực hiện: 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/jsp/download_file.jsp?ma=3fe24612a22df931
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/jsp/download_file.jsp?ma=3fe24612a22df931
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/jsp/download_file.jsp?ma=3fe582fed40578b2
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/jsp/download_file.jsp?ma=3fe582fed40578b2
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- Ủy ban nhân dân cấp xã 

- Sở Nội vụ 

Cơ quan có thẩm quyền: Sở Nội vụ 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của UBND cấp xã 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: 

- Quyết định công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 

1945/người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa 

tháng Tám năm 1945. - Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận và trợ cấp, phụ cấp ưu 

đãi người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945/người hoạt động 

cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. - 

Giấy chứng nhận người có công. 

Căn cứ pháp lý: 

Số ký kiệu Tên văn bản 
Ngày ban 

hành 

Ngày hiệu 

lực 

190/2025/NQ-QH15  

Nghị quyết số 190/2025/QH15 

của Quốc hội: Quy định về xử 

lý một số vấn đề liên quan đến 

sắp xếp tổ chức bộ máy nhà 

nước 

2025-02-

19 

2025-02-

19 

Nghị định số 131/2021/NĐ-

CP  

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ 

BIỆN PHÁP THI HÀNH PHÁP 

LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ 

CÔNG VỚI CÁCH MẠNG 

2021-12-

30 

2022-02-

15 

Pháp lệnh số: 

02/2020/UBTVQH14  

ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG 

VỚI CÁCH MẠNG 

2020-12-

09 

2021-07-

01 

Nghị định số 25/2025/NĐ-

CP  

Nghị định số 25/2025/NĐ-CP 

ngày 21 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Bộ Nội vụ 

2025-02-

21 

2025-03-

01 

45/2025/NĐ-CP  

Nghị định số 45/2025/NĐ-CP 

của Chính phủ: Quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương 

và Ủy ban nhân dân huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố 

trực thuộc trung ương 

2025-02-

28 

2025-03-

01 

Yêu cầu, điều kiện: 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212818
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-131-2021-ND-CP-huong-dan-Phap-lenh-Uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-288920.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-131-2021-ND-CP-huong-dan-Phap-lenh-Uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-288920.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-02-2020-UBTVQH14-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-Cach-mang-460718.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-02-2020-UBTVQH14-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-Cach-mang-460718.aspx
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212836
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212836
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212973
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a) Đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 - Người hoạt 

động cách mạng theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Pháp lệnh là người được các cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền công nhận khi có một trong các điều kiện, tiêu chuẩn sau: 

+ Đã tham gia một tổ chức cách mạng hoặc đã thực sự hoạt động cách mạng dưới sự 

lãnh đạo của Đảng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945. + Được kết nạp hoặc được kết 

nạp lại vào Đảng Cộng sản Đông Dương trước ngày 19 tháng Tám năm 1945. b) 

Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 

Tám năm 1945 - Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày 

khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 là người được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền công 

nhận khi có một trong các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 11 Pháp lệnh. - Danh 

mục ngày khởi nghĩa tại các địa phương theo quy định tại Phụ lục II Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP. c) Không xem xét công nhận là người hoạt động cách mạng trước 

ngày 01 tháng 01 năm 1945, người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 

1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đối với người bị khai trừ ra khỏi 

Đảng. 
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Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________ 

BẢN KHAI 28  

Để công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng trước ngày 01 

tháng 01 năm 1945  
___________ 

1. Phần khai về người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 

1945 

Họ và tên: ………………………………. Bí danh:  ......................................................  

Ngày tháng năm sinh:  ........................................... Nam/Nữ: .........................................  

CCCD/CMND số  ..... …… Ngày cấp.............  Nơi cấp…………………… 

Quê quán:  .......................................................................................................................  

Nơi thường trú:29 .............................................................................................................  

Ngày vào Đảng: ………………………… Ngày chính thức:  .......................................  

Nguyên là: ……………………………… Cơ quan, đơn vị:  .........................................  

Đã nghỉ hưu ngày ... tháng ... năm ... 

Có thời gian tham gia hoạt động cách mạng từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày 

... tháng ... năm ……Thuộc diện:30 .........................................................................................  

2. Phần khai đối với đại diện thân nhân (người thờ cúng) hưởng trợ cấp31 

Họ và tên:  .......................................................................................................................  

Ngày tháng năm sinh:  ........................................... Nam/Nữ: .........................................  

CCCD/CMND số ………. Ngày cấp………… Nơi cấp………………….. 

Nơi thường trú:  .....................................................................................................  

Số điện thoại: .........................................................................................................  

Mối quan hệ với người hoạt động cách mạng:  ....................................................  

Người hoạt động cách mạng đã chết ngày ... tháng ... năm ...32./. 
 

...., ngày... tháng... năm... 

Xác nhận của UBND cấp xã 

Ông (bà)…………………..... hiện thường trú 

tại………… và có chữ ký trên bản khai là đúng. 
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 

(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 

.... ngày ... tháng ... năm ... 

Người khai 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

                                                
Ghi chú: 
28 Áp dụng cho cả 2 trường hợp: Người hoạt động cách mạng còn sống hoặc đã chết. 
29 Áp dụng đối với trường hợp người hoạt động cách mạng còn sống. 
30 Ghi rõ thuộc diện thoát lay ly hay không thoát ly. 
31 Nếu người hoạt động cách mạng còn sống lập bản khai thì không khai mục này. 
32 Người hoạt động cách mạng còn sống thì không khai mục này.  
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Mẫu số 02 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________ 

BẢN KHAI33 

Để công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 

01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 
______________ 

 

1. Phần khai về người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến 

ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 

Họ và tên: ……………………………………. Bí danh: ………………...  

Ngày tháng năm sinh:  ........................................... Nam/Nữ:………………… ...........  

CCCD/CMND số  ..... …….. Ngày cấp…………. Nơi cấp………………. 

Quê quán:  .....................................................................................................................  

Nơi thường trú:34 ...........................................................................................................  

Ngày vào Đảng: …………… Ngày chính thức:  .........................................................  

Nguyên là: ………………….Cơ quan, đơn vị:  ...........................................................  

Đã nghỉ hưu ngày ... tháng ... năm ... 

Có thời gian tham gia hoạt động cách mạng từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày 

... tháng ... năm …… 

Chức vụ khi tham gia hoạt động cách mạng: ...............................................................  

2. Phần khai đối với đại diện thân nhân (người thờ cúng) hưởng trợ cấp 35 

Họ và tên: ………………………………………………………………...  

Ngày tháng năm sinh:  ........................................... Nam/Nữ:………………… ...........  

CCCD/CMND số ……….. Ngày cấp………… Nơi cấp…………. ............................  

Quê quán: ......................................................................................................................  

Nơi thường trú:  ............................................................................................................  

Số điện thoại: ..................................................................................................................  

Mối quan hệ với người hoạt động cách mạng:  ............................................................  

Người hoạt động cách mạng đã chết ngày ... tháng ... năm ...36./. 

 

...., ngày... tháng... năm... 

Xác nhận của UBND cấp xã 

Ông (bà)………………..... hiện thường trú 

tại.………… và có chữ ký trên bản khai là đúng. 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 

(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 

.... ngày ... tháng ... năm ... 

Người khai 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

 

                                                
Ghi chú:  
33 Áp dụng cho cả 2 trường hợp: Người hoạt động cách mạng còn sống hoặc đã chết. 
34 Áp dụng đối với trường hợp người hoạt động cách mạng còn sống. 
35 Nếu người hoạt động cách mạng còn sống lập bản khai thì không khai mục này. 
36 Người hoạt động cách mạng còn sống thì không khai mục này.  
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16. Tên thủ tục: Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất độc hóa học 

Mã thủ tục: 1.010816.000.00.00.H55 

Cấp thực hiện:Cấp Tỉnh 

Lĩnh vực:Người có công 

Trình tự thực hiện: 

a) Đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 

Bước 1: Cá nhân lập bản khai theo Mẫu số 09 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-

CP kèm các giấy tờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 54 Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú. 

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc có trách nhiệm kiểm 

tra, xác nhận bản khai và lập danh sách kèm giấy tờ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 

56 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP gửi Phòng Nội vụ (nay là Phòng Nội vụ). 

Bước 3: Phòng Nội vụ trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có 

trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ theo quy định gửi Sở Nội vụ 

Bước 4: Sở Nội vụ trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm 

kiểm tra, cấp giấy giới thiệu theo Mẫu số 38 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP 

đối với trường hợp đủ điều kiện gửi đến Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh kèm bản 

sao giấy tờ ghi nhận mắc bệnh. 

Trường hợp người hoạt động kháng chiến không mắc bệnh quy định tại điểm a khoản 

3 Điều 53 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP mà sinh con dị dạng, dị tật quy định tại điểm 

b khoản 3 Điều 53 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP thì thực hiện theo quy định tại 

khoản 4 Điều 57 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. 

Trường hợp bệnh binh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 30 Pháp lệnh thì Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội (nay là Sở Nội vụ) cấp giấy giới thiệu theo Mẫu số 38 

Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP gửi đến Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh 

để khám giám định tổng hợp tỷ lệ tổn thương cơ thể. 

Bước 5: Hội đồng giám định y khoa trong thời gian 60 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy 

tờ có trách nhiệm tổ chức khám giám định, ban hành biên bản giám định y khoa theo 

Mẫu số 78 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP đến Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội (nay là Sở Nội vụ). 

Bước 6: Sở Nội vụ trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận biên bản giám định y khoa 

có trách nhiệm xem xét, nếu đủ điều kiện thì ban hành quyết định cấp giấy chứng nhận 

người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và trợ cấp, phụ cấp ưu đãi 

theo Mẫu số 64 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, đồng thời thực hiện việc cấp 

giấy chứng nhận theo Mẫu số 102 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. 

b) Đối với người hoạt động kháng chiến có con đẻ bị dị dạng, dị tật đã được hưởng 

chế độ ưu đãi đối với con đẻ mà bố (mẹ) chưa được công nhận là người hoạt động 

kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 
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Bước 1: Cá nhân lập bản khai theo quy định tại Mẫu số 09 Phụ lục I Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú. 

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc có trách nhiệm xác 

nhận bản khai và lập danh sách gửi Phòng Nội vụ 

Bước 3: Phòng Nội vụ trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có 

trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ theo quy định gửi Sở Nội vụ 

Bước 4: Sở Nội vụ trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm 

kiểm tra hồ sơ, đối chiếu dị dạng dị tật của con ghi trong các giấy tờ: văn bản của 

Trạm trưởng trạm y tế xã, trung tâm y tế hoặc bệnh viện đa khoa cấp huyện; biên bản 

họp và đề nghị của Hội đồng xác nhận người có công cấp xã; giấy xác nhận tình trạng 

dị dạng, dị tật của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Biên bản giám định y khoa đang lưu 

trong hồ sơ với danh mục dị dạng, dị tật theo quy định tại Phụ lục V Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP. 

Trường hợp hồ sơ có giấy tờ đúng quy định, tình trạng dị dạng, dị tật của con đẻ đúng 

theo danh mục theo quy định tại Mục III Phụ lục V Nghị định số 131/2021/NĐ-CP thì 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Sở Nội vụ) có trách nhiệm ban hành 

quyết định cấp giấy nhận chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc 

hóa học và trợ cấp, phụ cấp ưu đãi theo Mẫu số 64 Phụ lục I Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP, đồng thời thực hiện việc cấp giấy chứng nhận theo Mẫu số 102 Phụ 

lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. 

Trường hợp còn vướng mắc về tình trạng dị dạng, dị tật, nếu con đẻ còn sống thì Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy giới thiệu theo Mẫu số 38 Phụ lục I Nghị 

định số 131/2021/NĐ-CP đến Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh. Trong thời gian 60 

ngày kể từ ngày nhận được giấy giới thiệu, Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh ban 

hành biên bản giám định y khoa theo Mẫu số 78 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-

CP, kết luận có bị dị dạng, dị tật theo quy định tại Mục III Phụ lục V Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP, không ghi tỷ lệ tổn thương cơ thể gửi đến Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội (nay là Sở Nội vụ). 

Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản giám định y khoa thì 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Sở Nội vụ) có trách nhiệm xem xét, nếu 

đủ điều kiện thì ban hành quyết định cấp giấy nhận chứng nhận người hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất độc hóa học và trợ cấp, phụ cấp ưu đãi theo Mẫu số 64 Phụ lục I 

Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, đồng thời thực hiện việc cấp giấy chứng nhận theo 

Mẫu số 102 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. 

c) Đối với trường hợp người hoạt động kháng chiến có vợ hoặc có chồng nhưng 

không có con đẻ 

Bước 1: Cá nhân lập bản khai theo quy định tại Mẫu số 09 Phụ lục I Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP kèm theo các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 54 Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú. 

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận được bản 

khai, có trách nhiệm xác nhận bản khai, cấp giấy xác nhận người hoạt động kháng 

chiến có vợ hoặc có chồng nhưng không có con đẻ, lập danh sách những trường hợp 

đủ giấy tờ gửi Phòng Nội vụ 
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Bước 3: Phòng Nội vụ trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có 

trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ theo quy định gửi Sở Nội vụ. 

Bước 4: Sở Nội vụ trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm 

xem xét, nếu đủ điều kiện thì ban hành quyết định cấp giấy chứng nhận người hoạt 

động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và trợ cấp, phụ cấp ưu đãi theo Mẫu số 

64 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, đồng thời thực hiện việc cấp giấy chứng 

nhận theo Mẫu số 102 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. 

Cách thức thực hiện: 

Hình thức nộp 

Thời 

hạn giải 

quyết 

Phí, 

lệ phí 
Mô tả 

Trực tiếp 96 Ngày 
 

- Trường hợp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm 

chất độc hóa học: 96 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

Trực tiếp 89 Ngày 
 

- Trường hợp người hoạt động kháng chiến có con đẻ 

bị dị dạng, dị tật đã được hưởng chế độ ưu đãi mà bố 

(mẹ) chưa được hưởng: 89 ngày kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ. 

Trực tiếp 31 Ngày 
 

- Trường hợp có vợ hoặc có chồng nhưng không có 

con đẻ: 31 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

Dịch vụ bưu 

chính 
31 Ngày 

 

- Trường hợp có vợ hoặc có chồng nhưng không có 

con đẻ: 31 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

Dịch vụ bưu 

chính 
89 Ngày 

 

- Trường hợp người hoạt động kháng chiến có con đẻ 

bị dị dạng, dị tật đã được hưởng chế độ ưu đãi mà bố 

(mẹ) chưa được hưởng: 89 ngày kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ. 

Dịch vụ bưu 

chính 
96 Ngày 

 

- Trường hợp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm 

chất độc hóa học: 96 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

Thành phần hồ sơ: 

Loại giấy tờ 
Bản 

chính 

Bản 

sao 

Mẫu tờ 

khai 

a) Bản khai theo Mẫu số 09 Phụ lục I Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP. 
1 0 

Mau so 

09.docx  

b) Một trong các giấy tờ có ghi nhận thời gian tham gia kháng 

chiến tại vùng quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học sau: - 

Giấy X Y Z. - Bản sao được chứng thực từ một trong các giấy 

tờ sau: quyết định phục viên, xuất ngũ; giấy chuyển thương, 

chuyển viện, giấy điều trị; lý lịch cán bộ; lý lịch đảng viên; lý 

lịch quân nhân; lý lịch công an nhân dân; hồ sơ hưởng chế độ 

bảo hiểm xã hội; Huân chương, Huy chương chiến sĩ giải 

phóng; hồ sơ khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến, hồ 

1 1 
Mau so 

37.docx  

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/jsp/download_file.jsp?ma=3fea16ff7923fec4
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/jsp/download_file.jsp?ma=3fea16ff7923fec4
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/jsp/download_file.jsp?ma=3fe24c723ac0eaa9
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/jsp/download_file.jsp?ma=3fe24c723ac0eaa9
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Loại giấy tờ 
Bản 

chính 

Bản 

sao 

Mẫu tờ 

khai 

sơ người có công được xác lập trước ngày 01 tháng 01 năm 

2000. - Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền ban hành, xác nhận 

trước ngày 01 tháng 01 năm 2000. Trường hợp danh sách, sổ 

quản lý quân nhân, sổ chi trả trợ cấp quân nhân đi B đang lưu 

tại cơ quan chức năng của địa phương mà chưa có xác nhận thì 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp 

với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tập hợp, chốt số lượng người và 

xác nhận danh sách, sổ quản lý đang do cơ quan, đơn vị quản 

lý, hoàn thành trước ngày 01 tháng 5 năm 2022 và gửi số liệu 

về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 01 tháng 

6 năm 2022. Trường hợp các giấy tờ trên chỉ thể hiện phiên 

hiệu, ký hiệu đơn vị thì kèm theo giấy xác nhận thông tin giải 

mã phiên hiệu, ký hiệu, thời gian, địa bàn hoạt động của đơn vị 

theo Mẫu số 37 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. 

c) Một trong các giấy tờ ghi nhận mắc bệnh (trừ trường hợp có 

vợ hoặc có chồng nhưng không có con đẻ) như sau: + Bản tóm 

tắt hồ sơ bệnh án của bệnh viện tuyến huyện hoặc trung tâm y 

tế huyện hoặc tương đương trở lên (bao gồm cả bệnh viện quân 

đội, công an) theo mẫu quy định của Bộ Y tế. + Bản tóm tắt hồ 

sơ bệnh án ngoại trú của Phòng khám Ban Bảo vệ sức khỏe cán 

bộ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo mẫu quy định 

của Bộ Y tế. + Giấy tờ do cơ quan, đơn vị có thẩm quyền ban 

hành được xác lập từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước 

ghi nhận mắc bệnh thuộc nhóm bệnh thần kinh ngoại biên 

trong thời gian từ một đến năm tuần sau phơi nhiễm đối với 

trường hợp mắc bệnh thần kinh ngoại biên cấp tính hoặc bán 

cấp tính. + Bản tóm tắt hồ sơ bệnh án của lần điều trị cuối cùng 

ghi nhận quá trình điều trị về bệnh rối loạn tâm thần liên tiếp 

trong 03 năm trở lên của bệnh viện tuyến huyện hoặc trung tâm 

y tế huyện hoặc tương đương trở lên (bao gồm cả bệnh viện 

quân đội, công an) với các bệnh rối loạn tâm thần có liên quan 

đến phơi nhiễm với chất độc hóa học theo. 

1 1  

d) Trường hợp có vợ hoặc có chồng nhưng không có con đẻ thì 

bổ sung thêm Giấy xác nhận người hoạt động kháng chiến có 

vợ hoặc có chồng nhưng không có con đẻ của Ủy ban nhân dân 

cấp xã. 

1 0  

Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam 

Cơ quan thực hiện: 

- Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh 

- Ủy ban nhân dân cấp xã 

- Sở Nội vụ 

- Phòng nội vụ 
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Cơ quan có thẩm quyền: Sở Nội vụ 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của UBND cấp xã 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận người hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất độc hóa học và trợ cấp, phụ cấp ưu đãi. Giấy chứng nhận người có 

công. 

Căn cứ pháp lý: 

Số ký kiệu Tên văn bản 
Ngày ban 

hành 

Ngày hiệu 

lực 

190/2025/NQ-QH15  Nghị quyết số 190/2025/QH15 của 

Quốc hội: Quy định về xử lý một số 

vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức 

bộ máy nhà nước 

2025-02-19 2025-02-19 

Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP  

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN 

PHÁP THI HÀNH PHÁP LỆNH 

ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI 

CÁCH MẠNG 

2021-12-30 2022-02-15 

Pháp lệnh số: 

02/2020/UBTVQH14  

ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI 

CÁCH MẠNG 

2020-12-09 2021-07-01 

Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP  

Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 

21 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Nội vụ 

2025-02-21 2025-03-01 

45/2025/NĐ-CP  Nghị định số 45/2025/NĐ-CP của 

Chính phủ: Quy định tổ chức các cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương và Ủy ban nhân dân huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố thuộc thành phố trực thuộc 

trung ương 

2025-02-28 2025-03-01 

Yêu cầu, điều kiện: 

(a) Người đã công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong khoảng thời gian từ ngày 01 

tháng 8 năm 1961 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 tại vùng mà quân đội Mỹ sử dụng 

chất độc hóa học được xác định như sau: - Cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, 

công nhân viên quốc phòng thuộc quân đội. - Cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên thuộc 

công an. - Cán bộ, công nhân viên trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212818
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-131-2021-ND-CP-huong-dan-Phap-lenh-Uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-288920.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-131-2021-ND-CP-huong-dan-Phap-lenh-Uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-288920.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-02-2020-UBTVQH14-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-Cach-mang-460718.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-02-2020-UBTVQH14-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-Cach-mang-460718.aspx
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212836
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212836
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212973


 
75 

 

chức chính trị - xã hội. - Thanh niên xung phong tập trung. - Công an xã; dân quân; du 

kích; tự vệ; dân công; cán bộ thôn, ấp, xã, phường. (b) Địa danh thuộc huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước quy định tại khoản 2 

Điều 29 Pháp lệnh bao gồm các xã: Vĩnh Quang, Vĩnh Giang, Vĩnh Tân, Vĩnh Thành, 

Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thủy. (c) Danh mục bệnh, dị 

dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại khoản 2 

Điều 29 Pháp lệnh được quy định tại Phụ lục V Nghị định số 131/2021/NĐ-CP và có 

phạm vi áp dụng như sau: - Các bệnh quy định từ khoản 1 đến khoản 15 Phụ lục V 

Nghị định số 131/2021/NĐ-CP chỉ áp dụng đối với người hoạt động kháng chiến bị 

phơi nhiễm với chất độc hóa học. - Các dị dạng, dị tật bẩm sinh quy định tại khoản 16 

Phụ lục V Nghị định số 131/2021/NĐ-CP và tật gai sống chẻ đôi quy định tại khoản 

17 Phụ lục V Nghị định số 131/2021/NĐ-CP chỉ áp dụng đối với con đẻ của người 

hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học. 
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Mẫu  số 09 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________ 

BẢN KHAI 

Để giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến 

bị nhiễm chất độc hóa học/con đẻ của người hoạt động 

kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 
 

1. Phần khai về người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 

Họ và tên:  .....................................................................................................................  

CCCD/CMND số ……… Ngày cấp………… Nơi cấp ...............................................  

Ngày tháng năm sinh:  ........................................... Nam/Nữ: .......................................  

Quê quán:  .....................................................................................................................  

Nơi thường trú:  ............................................................................................................  

Số điện thoại: ..................................................................................................................  

Có quá trình hoạt động kháng chiến ở vùng quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa 

học như sau: 

STT Thời gian Cơ quan/Đơn vị Địa bàn hoạt động 

1 
Từ tháng ... năm ...  

đến tháng ... năm ... 

  

2 …   

Tình trạng bệnh tật, sức khỏe hiện nay37: ..........................................................  

2. Phần khai về con đẻ (trường hợp người hoạt động kháng chiến sinh con dị 

dạng, dị tật) 

STT Họ tên Năm sinh 
Số CCCD/CMND/GKS, 

ngày cấp, nơi cấp  

Tình trạng dị dạng,  

dị tật bẩm sinh 

1     

2     

...., ngày... tháng... năm... 

Xác nhận của UBND cấp xã 

Ông (bà)…………………..………………..... 

hiện thường trú tại.…………………………… 

và có chữ ký trên bản khai là đúng. 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 

(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 

.... ngày ... tháng ... năm ... 

Người khai 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

                                                
Ghi chú: 37 Ghi rõ bệnh, dị dạng, dị tật. Trường hợp vô sinh thì ghi rõ “có vợ hoặc có chồng nhưng không có 

con đẻ”. 
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Mẫu số 37 

…..………….…. 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 
___________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Số: …../GXN-…. …., ngày … tháng … năm …. 

 

GIẤY XÁC NHẬN 

Về thông tin giải mã phiên hiệu, ký hiệu, thời gian,  

địa bàn hoạt động của đơn vị 
___________ 

 

Căn cứ cơ sở dữ liệu giải mã phiên hiệu, ký hiệu; 

Căn cứ hồ sơ, tài liệu 38 .................................................................................................  

Xác nhận ông (bà): ......................................................................... Bí danh: ................  

Ngày tháng năm sinh:  ........................................... Nam/Nữ: .......................................  

CCCD/CMND số  .................. Ngày cấp ................  Nơi cấp .  .......................................  

Quê quán:  .....................................................................................................................  

Nơi thường trú:  ............................................................................................................  

Phiên hiệu, ký hiệu đơn vị:  ..........................................................................................  

Thời gian, địa bàn hoạt động tại39 .............................................................................. ./. 

 

Nơi nhận: 

- ….; 

- Lưu … 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤCỦA NGƯỜI KÝ 

(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 

 

 

 

 

 

 
                                                

Ghi chú: 
38 Ghi rõ tên, số hiệu hồ sơ, tài liệu làm căn cứ xác định đơn vị cần giải mã phiên hiệu, ký hiệu. 
39 Ghi rõ thời gian và tên địa bàn hoạt động (cấp huyện, tỉnh) ở vùng quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học. 
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17. Tên thủ tục: Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng. 

 Mã thủ tục: 1.010820.000.00.00.H55 

Cấp thực hiện:Cấp Tỉnh 

Lĩnh vực:Người có công 

Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Cá nhân lập bản khai theo Mẫu số 11 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-

CP kèm một trong các giấy tờ quy định tại Điều 68 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP gửi 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú. 

Trường hợp chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi thì kèm theo giấy báo tử hoặc 

trích lục khai tử. 

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận bản khai, lập danh sách gửi Phòng Nội vụ. 

Bước 3: Phòng Nội vụ trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có 

trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ theo quy định gửi Sở Nội vụ. 

Bước 4: Sở Nội vụ trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm 

kiểm tra, ban hành quyết định trợ cấp ưu đãi theo Mẫu số 67 Phụ lục I Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP. 

Cách thức thực hiện: 

Hình thức nộp 

Thời 

hạn giải 

quyết 

Phí, 

lệ 

phí 

Mô tả 

Trực tiếp 24 Ngày  Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (Thời gian 

cụ thể được quy định tại từng bước của quy trình 

thực hiện). 

Dịch vụ bưu 

chính 

24 Ngày  Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (Thời gian 

cụ thể được quy định tại từng bước của quy trình 

thực hiện). 

Thành phần hồ sơ: 

Loại giấy tờ 
Bản 

chính 

Bản 

sao 

Mẫu tờ 

khai 

- Bản khai theo Mẫu số 11 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-

CP. 

1 0 Mau so 

11.docx  

- Bản sao được chứng thực từ một trong các giấy tờ sau: + Giấy 

chứng nhận Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công”, Bằng “Có 

công với nước” trước cách mạng tháng Tám năm 1945; huân 

chương Kháng chiến; Huy chương Kháng chiến. + Quyết định 

tặng thưởng Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng 

chiến. + Giấy xác nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng 

1 1  

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/jsp/download_file.jsp?ma=3fed6f76b20716f0
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/jsp/download_file.jsp?ma=3fed6f76b20716f0
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Loại giấy tờ 
Bản 

chính 

Bản 

sao 

Mẫu tờ 

khai 

chiến và quá trình tham gia giúp đỡ cách mạng của cơ quan Thi 

đua - Khen thưởng cấp huyện trở lên đối với trường hợp không 

có tên trong Giấy chứng nhận Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi 

công”, Bằng “Có công với nước” trước cách mạng tháng Tám 

năm 1945; Huân chương Kháng chiến; Huy chương Kháng chiến 

nhưng có tên trong hồ sơ khen thưởng. 

- Giấy báo tử hoặc trích lục khai tử (đối với trường hợp chết mà 

chưa được hưởng chế độ ưu đãi). 

1 0  

Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam 

Cơ quan thực hiện: 

- Ủy ban nhân dân cấp xã 

- Sở Nội vụ 

- Phòng nội vụ 

Cơ quan có thẩm quyền: Sở Nội vụ 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của UBND cấp xã 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Quyết định về việc trợ cấp ưu đãi người có công giúp đỡ cách 

mạng. 

Căn cứ pháp lý: 

Số ký kiệu Tên văn bản 
Ngày ban 

hành 

Ngày hiệu 

lực 

190/2025/NQ-QH15  

Nghị quyết số 190/2025/QH15 của Quốc 

hội: Quy định về xử lý một số vấn đề 

liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy 

nhà nước 

2025-02-19 2025-02-19 

Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP  

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP 

THI HÀNH PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI 

NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG 

2021-12-30 2022-02-15 

Pháp lệnh số: 

02/2020/UBTVQH14  

ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI 

CÁCH MẠNG 
2020-12-09 2021-07-01 

Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP  

Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 21 

tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ 

2025-02-21 2025-03-01 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212818
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-131-2021-ND-CP-huong-dan-Phap-lenh-Uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-288920.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-131-2021-ND-CP-huong-dan-Phap-lenh-Uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-288920.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-02-2020-UBTVQH14-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-Cach-mang-460718.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-02-2020-UBTVQH14-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-Cach-mang-460718.aspx
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212836
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212836
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Số ký kiệu Tên văn bản 
Ngày ban 

hành 

Ngày hiệu 

lực 

45/2025/NĐ-CP  

Nghị định số 45/2025/NĐ-CP của Chính 

phủ: Quy định tổ chức các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương và Ủy 

ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương 

2025-02-28 2025-03-01 

Yêu cầu, điều kiện: không 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212973
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Mẫu số 11 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________ 

BẢN KHAI 40 

Để giải quyết chế độ………………41 
____________ 

1. Phần khai về người hoạt động kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ 

quốc tế/người có công giúp đỡ cách mạng 

Họ và tên: ………………………………. Bí danh:  ....................................................  

Ngày tháng năm sinh:  ........................................... Nam/Nữ: .......................................  

CCCD/CMND số …..….. Ngày cấp…….……. Nơi cấp .............................................  

Quê quán:  .....................................................................................................................  

Quá trình tham gia hoạt động kháng chiến42: ...............................................................  

Thành tích giúp đỡ cách mạng 43:  ................................................................................  

Được tặng44: ..................................................................................................................  

2. Phần khai đối với đại diện thân nhân hưởng trợ cấp 45 

Họ và tên:  .....................................................................................................................  

Ngày tháng năm sinh:  ........................................... Nam/Nữ: .......................................  

CCCD/CMND số ………… Ngày cấp…………. Nơi cấp ..........................................  

Quê quán:  .....................................................................................................................  

Nơi thường trú:  ............................................................................................................  

Số điện thoại: .........................................................................................................  

Mối quan hệ với người hoạt động kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ 

quốc tế/người có công giúp đỡ cách mạng: ...........................................................................  

Người hoạt động kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế/người có 

công giúp đỡ cách mạng đã chết ngày ... tháng ... năm ...46./. 

                                                
Ghi chú: 
40 Áp dụng cho cả 2 trường hợp: người hoạt động kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc 

tế/người có công với cách mạng còn sống hoặc đã chết. 
41 Ghi rõ người hoạt động kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế/người có công với cách mạng. 
42 Phần khai dành cho người hoạt động kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. Ghi rõ thời 

gian, đơn vị công tác, cấp bậc, chức vụ  (nếu có). 
43 Phần khai dành cho người có công giúp đỡ cách mạng. Ghi rõ thành tích giúp đỡ cách mạng. 
44 Ghi rõ hình thức khen thưởng được tặng, số quyết định, ngày cấp. 
45 Nếu người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế/người có công 

giúp đỡ cách mạng lập bản khai thì không khai mục này. 
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...., ngày... tháng... năm... 

Xác nhận của UBND cấp xã 

Ông (bà)………………………….....  

hiện thường trú tại.………………………  

và có chữ ký trên bản khai là đúng. 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 

(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 

.... ngày ... tháng ... năm ... 

Người khai 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                   

46 Nếu người hoạt động kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế/người có công với cách mạng 

còn sống thì không khai mục này. 
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18. Tên thủ tục: Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng 

người có công do tỉnh quản lý 

Mã thủ tục: 1.010812.000.00.00.H55 

Cấp thực hiện:Cấp Tỉnh 

Lĩnh vực: Người có công 

Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Cá nhân làm đơn đề nghị theo Mẫu số 22 Phụ lục I Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 

thường trú kèm bản sao được chứng thực từ quyết định cấp giấy chứng nhận và trợ 

cấp, phụ cấp ưu đãi người có công. 

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được đơn, có trách nhiệm kiểm tra, xác minh, xác nhận đơn đề nghị và có văn bản kèm 

giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 113 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 

30/12/2021 của Chính phủ gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là 

Phòng Nội vụ) 

Bước 3: Phòng Nội vụ trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận văn bản, 

có trách nhiệm kiểm tra, xác minh nếu đủ điều kiện thì có văn bản kèm các giấy tờ gửi 

Sở Nội vụ nơi quản lý hồ sơ người có công. 

Bước 4: Sở Nội vụ trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có 

trách nhiệm đối chiếu hồ sơ, xác minh, ban hành quyết định tiếp nhận theo Mẫu số 71 

Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. 

Cách thức thực hiện: 

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả 

Trực tiếp 17 Ngày làm việc  Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

Dịch vụ bưu 

chính 

17 Ngày làm việc  Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

Thành phần hồ sơ: 

Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 
Mẫu tờ 

khai 

- Bản sao được chứng thực từ quyết định cấp 

giấy chứng nhận và trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người 

có công. 

0 1  
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Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 
Mẫu tờ 

khai 

- Đơn đề nghị vào nuôi dưỡng tại cơ sở nuôi 

dưỡng người có công (Mẫu số 22 phụ lục I Nghị 

định số 131/2021/NĐ-CP). 

1 0 Mau so 

22.docx  

Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam 

Cơ quan thực hiện: 

- Ủy ban nhân dân cấp xã 

- Sở Nội vụ 

- Phòng nội vụ 

Cơ quan có thẩm quyền: Sở Nội vụ 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của UBND cấp xã 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Quyết định về việc tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng 

người có công. 

Căn cứ pháp lý: 

Số ký kiệu Tên văn bản 
Ngày ban 

hành 

Ngày hiệu 

lực 

190/2025/NQ-QH15  

Nghị quyết số 190/2025/QH15 của 

Quốc hội: Quy định về xử lý một số 

vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy nhà nước 

2025-02-19 2025-02-19 

Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP  

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN 

PHÁP THI HÀNH PHÁP LỆNH 

ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI 

CÁCH MẠNG 

2021-12-30 2022-02-15 

Pháp lệnh số: 

02/2020/UBTVQH14  

ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI 

CÁCH MẠNG 
2020-12-09 2021-07-01 

Nghị định số 
Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 

21 tháng 02 năm 2025 của Chính 
2025-02-21 2025-03-01 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/jsp/download_file.jsp?ma=3fec5aa8e1289bdb
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/jsp/download_file.jsp?ma=3fec5aa8e1289bdb
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212818
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-131-2021-ND-CP-huong-dan-Phap-lenh-Uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-288920.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-131-2021-ND-CP-huong-dan-Phap-lenh-Uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-288920.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-02-2020-UBTVQH14-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-Cach-mang-460718.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-02-2020-UBTVQH14-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-Cach-mang-460718.aspx
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212836
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Số ký kiệu Tên văn bản 
Ngày ban 

hành 

Ngày hiệu 

lực 

25/2025/NĐ-CP  phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Nội vụ 

45/2025/NĐ-CP  

Nghị định số 45/2025/NĐ-CP của 

Chính phủ: Quy định tổ chức các cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương và Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương 

2025-02-28 2025-03-01 

Yêu cầu, điều kiện: Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng 

người có công do tỉnh quản lý. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212836
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212973
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Mẫu số 22 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________ 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Vào nuôi dưỡng tại cơ sở nuôi dưỡng người có công 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn..... 

  

1. Thông tin về người đề nghị1 
Họ và tên:...................................................................................................... 

Ngày tháng năm sinh:........................................... Nam/Nữ:................................ 

CCCD/CMND số....................... Ngày cấp....................... Nơi cấp.................... 

Quê quán:....................................................................................................... 

Nơi thường trú: ............................................................................................ 

Số điện thoại:............................................................................................... 

Mối quan hệ với người có công:....................................................................... 

2. Thông tin về thương binh hoặc bệnh binh 
Họ và tên:........................................................................................................ 

Ngày tháng năm sinh:........................................................ Nam/Nữ:.................... 

CCCD/CMND số....................... Ngày cấp....................... Nơi cấp................ 

Quê quán:........................................................................................................... 

Nơi thường trú:................................................................................................... 

Là............. 2.............. có tỷ lệ tổn thương cơ thể.............. %,.............................. 3 

Hiện đang sống độc thân và không còn thân nhân, đề nghị được vào cơ sở nuôi 

dưỡng người có công. 

Tôi xin cam đoan chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước và thực 

hiện đầy đủ các thủ tục về việc tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng người 

có công theo quy định./. 
  

.... ngày... tháng... năm... 

Xác nhận của UBND cấp xã 

Nội dung khai và chữ ký trên bản khai là đúng. 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 
(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 

...., ngày... tháng... năm... 

Người khai 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

  

_________ 

Ghi chú: 

1Áp dụng đối với trường hợp người có công không đủ năng lực hành vi dân sự thì người đề nghị khai 

mục này. 

2 Ghi rõ thương binh hay bệnh binh 

3Ghi rõ có thương tật, bệnh tật đặc biệt nặng không. 
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19.  Tên thủ tục: Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không 

thuộc quân đội, công an 

Mã thủ tục: 1.010810.000.00.00.H55 

Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh 

Lĩnh vực: Người có công 

Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Người bị thương lập bản khai theo Mẫu số 08 Phụ lục I Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP kèm theo giấy tờ chứng minh quá trình tham gia cách mạng quy 

định khoản 1 tại Điều 76 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP gửi Ủy ban nhân dân cấp xã 

nơi thường trú và tùy từng trường hợp kèm theo một trong các giấy tờ sau: 

- Trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 76 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP 

kèm theo giấy tờ, tài liệu chứng minh bị thương. 

- Trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 76 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP thì 

kèm theo kết quả chụp phim và kết luận của bệnh viện tuyến huyện hoặc trung tâm y 

tế tuyến huyện hoặc tương đương trở lên (bao gồm cả bệnh viện quân đội, công an). 

Nếu đã phẫu thuật lấy dị vật thì phải kèm theo phiếu phẫu thuật hoặc giấy ra viện hoặc 

tóm tắt hồ sơ bệnh án ghi nhận nội dung này. 

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm sau: 

- Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ theo quy định tại 

khoản 1 Điều 81 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, xác nhận bản khai, niêm yết công 

khai danh sách tại thôn, xã nơi người bị thương thường trú trước khi bị thương; thông 

báo trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương để lấy ý kiến của nhân dân. 

Thời hạn niêm yết thông báo tối thiểu là 40 ngày. Lập biên bản kết quả niêm yết công 

khai. 

- Trong thời gian 12 ngày kể từ ngày có kết quả niêm yết công khai phải tổ chức họp 

Hội đồng xác nhận người có công cấp xã để xem xét đối với các trường hợp không có 

ý kiến khiếu nại, tố cáo của nhân dân, lập biên bản theo Mẫu số 79 Phụ lục I Nghị định 

số 131/2021/NĐ-CP; gửi biên bản họp Hội đồng xác nhận người có công, biên bản kết 

quả niêm yết công khai, kèm theo giấy tờ, hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 81 Nghị 

định số 131/2021/NĐ-CP đến Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Trường hợp người bị thương trước khi bị thương thường trú ở địa phương khác thì 

trong thời gian 03 ngày làm việc có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 

người bị thương thường trú trước khi bị thương thực hiện các thủ tục quy định tại 

điểm a, điểm b khoản 2 Điều 81 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. 

Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ giấy tờ theo quy định tại 

điểm a, điểm b khoản 2 Điều 81 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân cấp 

xã nơi người bị thương thường trú; gửi biên bản họp Hội đồng xác nhận người có 



 
88 

 

công, biên bản kết quả niêm yết công khai, kèm theo giấy tờ, hồ sơ quy định tại khoản 

1 Điều 81 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP đến Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp huyện trong thời gian 60 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy 

tờ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 81 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP có trách 

nhiệm sau: 

- Giao Phòng Nội vụ kiểm tra hồ sơ, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ 

chức họp Ban Chỉ đạo xác nhận người có công để xét duyệt từng hồ sơ; lập biên bản 

xét duyệt. Chỉ đạo cơ quan y tế cấp huyện kiểm tra vết thương thực thể và lập biên bản 

theo Mẫu số 46 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP đối với trường hợp các giấy 

tờ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 76 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP không ghi nhận 

các vết thương cụ thể hoặc trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 76 Nghị định 

số 131/2021/NĐ-CP mà có khai thêm các vết thương khác. 

- Cấp giấy chứng nhận bị thương đối với những trường hợp thuộc thẩm quyền; chuyển 

toàn bộ hồ sơ về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Sở Nội vụ) để trình 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có công văn đề nghị Bộ Nội vụ thẩm định. 

- Trường hợp không thuộc thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị thương của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp huyện thì chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy 

định tại khoản 3 hoặc 4 Điều 36 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. Người bị thương là 

Thanh niên xung phong nếu thuộc Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) quản lý 

thì chuyển hồ sơ đến Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) để cấp giấy chứng 

nhận bị thương. Người bị thương là Thanh niên xung phong nếu thuộc các cơ quan, 

đơn vị khác quản lý thì chuyển đến Sở Nội vụ để xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh cấp giấy chứng nhận bị thương. 

Bước 4: Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị thương có trách nhiệm kiểm 

tra hồ sơ, cấp giấy chứng nhận bị thương và chuyển hồ sơ về Sở Nội vụ nơi người bị 

thương thường trú. 

Bước 5: Sở Nội vụ: 

- Trong thời gian 12 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ, có trách nhiệm kiểm tra, cấp 

giấy giới thiệu theo Mẫu số 38 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP kèm bản sao 

giấy chứng nhận bị thương gửi đến Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh để xác định tỷ 

lệ tổn thương cơ thể do thương tật. 

- Trong thời gian 12 ngày kể từ ngày tiếp nhận biên bản giám định y khoa có trách 

nhiệm ban hành quyết định cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương 

binh và trợ cấp, phụ cấp ưu đãi theo Mẫu số 59 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-

CP hoặc ban hành quyết định trợ cấp thương tật một lần theo quy định tại Mẫu số 61 

Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, cấp giấy chứng nhận theo Mẫu số 102 Phụ 

lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. 

Bước 6: Hội đồng giám định y khoa trong thời gian 60 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy 

tờ, có trách nhiệm tổ chức khám giám định, ban hành biên bản giám định y khoa theo 
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Mẫu số 78 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP đến Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội (nay là Sở Nội vụ). 

Cách thức thực hiện: 

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết 

Phí, lệ 

phí Mô tả 

Trực tiếp 207 Ngày  - Đối với người bị thương thường 

trú tại địa phương khác, do Ủy ban 

nhân dân huyện cấp Giấy chứng 

nhận bị thương: 207 ngày kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

Trực tiếp 204 Ngày  - Đối với người bị thương thường 

trú tại địa phương nơi bị thương, 

do Ủy ban nhân dân huyện cấp 

Giấy chứng nhận bị thương: 204 

ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

Trực tiếp 207 Ngày  - Đối với người bị thương thường 

trú tại địa phương khác, không do 

Ủy ban nhân dân huyện cấp Giấy 

chứng nhận bị thương: Trên 207 

ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

Dịch vụ bưu 

chính 

204 Ngày  - Đối với người bị thương thường 

trú tại địa phương nơi bị thương, 

do Ủy ban nhân dân huyện cấp 

Giấy chứng nhận bị thương: 204 

ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

Dịch vụ bưu 

chính 

207 Ngày  - Đối với người bị thương thường 

trú tại địa phương khác, do Ủy ban 

nhân dân huyện cấp Giấy chứng 

nhận bị thương: 207 ngày kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

Dịch vụ bưu 

chính 

207 Ngày  - Đối với người bị thương thường 

trú tại địa phương khác, không do 

Ủy ban nhân dân huyện cấp Giấy 

chứng nhận bị thương: Trên 207 

ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
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Thành phần hồ sơ: 

Loại giấy tờ 
Bản 

chính 

Bản 

sao 

Mẫu tờ 

khai 

- Bản khai theo Mẫu số 08 Phụ lục I Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP. 
1 0 

Mau so 

08.docx  

- Giấy tờ chứng minh quá trình tham gia cách mạng quy định 

khoản 1 tại Điều 76 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP: + Bản sao 

được chứng thực từ một trong các giấy tờ sau: lý lịch cán bộ; 

lý lịch đảng viên; lý lịch quân nhân; quyết định phục viên, 

xuất ngũ, thôi việc; hồ sơ bảo hiểm xã hội hoặc các giấy tờ, tài 

liệu do cơ quan có thẩm quyền ban hành lập từ ngày 31 tháng 

12 năm 1994 trở về trước (đối với người tham gia cách mạng 

sau đó tiếp tục tham gia công tác tại các cơ quan nhà nước) + 

Bản sao được chứng thực từ một trong các giấy tờ sau: hồ sơ 

khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến hoặc một trong 

các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với 

người tham gia kháng chiến chống Pháp; chống Mỹ; tham gia 

chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở 

Campuchia, giúp bạn Lào (đối với người tham gia cách mạng 

sau đó không tiếp tục tham gia công tác tại các cơ quan nhà 

nước). 

1 1 
 

- Tùy từng trường hợp kèm theo một trong các giấy tờ sau: + 

Giấy tờ, tài liệu chứng minh bị thương và bản sao được chứng 

thực từ một trong các giấy tờ đối với trường hợp quy định tại 

điểm a khoản 2 Điều 76 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. + Kết 

quả chụp phim và kết luận của bệnh viện tuyến huyện hoặc 

trung tâm y tế tuyến huyện hoặc tương đương trở lên (bao 

gồm cả bệnh viện quân đội, công an) đối với vết thương còn 

mảnh kim khí trong cơ thể với trường hợp quy định tại điểm b 

khoản 2 Điều 76 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. Nếu đã phẫu 

thuật lấy dị vật thì phải kèm theo phiếu phẫu thuật hoặc giấy 

ra viện hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án ghi nhận nội dung này. 

1 1 
 

Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam 

Cơ quan thực hiện: 

- Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh 

- Ủy ban nhân dân cấp Huyện 

- Sở Nội vụ 

- Ủy ban nhân dân xã 

Cơ quan có thẩm quyền: Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/jsp/download_file.jsp?ma=3fe8d985a4485aa0
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/jsp/download_file.jsp?ma=3fe8d985a4485aa0
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Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của UBND cấp xã 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Quyết định cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như 

thương binh và trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hoặc quyết định trợ cấp thương tật một lần. - 

Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh. 

Căn cứ pháp lý: 

Số ký kiệu Tên văn bản 

Ngày ban 

hành 

Ngày hiệu 

lực 

190/2025/NQ-QH15  

Nghị quyết số 190/2025/QH15 của 

Quốc hội: Quy định về xử lý một số 

vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy nhà nước 

2025-02-19 2025-02-19 

Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP  

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN 

PHÁP THI HÀNH PHÁP LỆNH 

ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI 

CÁCH MẠNG 

2021-12-30 2022-02-15 

Pháp lệnh số: 

02/2020/UBTVQH14  

ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI 

CÁCH MẠNG 
2020-12-09 2021-07-01 

Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP  

Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 

21 tháng 02 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Nội vụ 

2025-02-21 2025-03-01 

45/2025/NĐ-CP  

Nghị định số 45/2025/NĐ-CP của 

Chính phủ: Quy định tổ chức các cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương và Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc trung ương 

2025-02-28 2025-03-01 

Yêu cầu, điều kiện: Đủ điều kiện, tiêu chuẩn xem xét công nhận theo quy định tại 

Điều 34 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP 

 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212818
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-131-2021-ND-CP-huong-dan-Phap-lenh-Uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-288920.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-131-2021-ND-CP-huong-dan-Phap-lenh-Uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-288920.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-02-2020-UBTVQH14-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-Cach-mang-460718.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-02-2020-UBTVQH14-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-Cach-mang-460718.aspx
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212836
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212836
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212973
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Mẫu số 08 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

BẢN KHAI 

Để công nhận và giải quyết chế độ thương binh/người hưởng chính sách như 

thương binh 

 

Họ và tên:............................................................................................................. 

Ngày tháng năm sinh:...................................... Nam/Nữ:................................ 

CCCD/CMND số...................... Ngày cấp.................. Nơi... cấp....................... 

Quê quán:............................................................................................................ 

Nơi thường trú:.................................................................................................... 

Số điện thoại:..................................................................................................... 

Nhập ngũ/tham gia công tác ngày ... tháng ... năm ... 

Phục viên (xuất ngũ, chuyển ngành, nghỉ hưu): ngày ... tháng ... năm… 

Hiện nay đang hưởng chế độ (bệnh binh, mất sức lao động): 

Số lần bị thương: 

Thông tin bị thương Lần 1 Lần 2 Lần 

Ngày tháng năm bị thương       

Cơ quan, đơn vị khi bị thương       

Cấp bậc, chức vụ khi bị thương       

Nơi bị thương       

Các vết thương       

Điều trị sau khi bị thương tại       

Thời gian ra viện       

   

.... ngày... tháng... năm... 

Xác nhận của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền1 

Ông (bà) .............. hiện thường trú tại......... và có 

chữ ký trên bản khai là đúng. 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 
(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 
  

  

...., ngày... tháng... năm... 

Người khai 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

________ 

Ghi chú:1 Trường hợp người bị thương thuộc quân đội, công an đã phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành, 

thôi việc thì Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận. Trường hợp người bị thương đang tại ngũ, công tác trong quân 

đội, công an thì cơ quan đơn vị trực tiếp quản lý xác nhận. 
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20.  Tên thủ tục: Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ 

Mã thủ tục: 1.010801.000.00.00.H55 

Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh 

Lĩnh vực: Người có công 

Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Cá nhân lập bản khai có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú 

theo Mẫu số 05 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP gửi Sở Nội vụ nơi quản lý hồ 

sơ liệt sĩ kèm bản sao được chứng thực từ Bằng “Tổ quốc ghi công” và một trong các 

giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. 

Bước 2: Sở Nội vụ: 

a) Trong thời gian 20 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm lập danh sách 

tình hình thân nhân liệt sĩ; ban hành quyết định cấp giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ 

và trợ cấp một lần khi báo tử theo Mẫu số 52 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, 

đồng thời thực hiện việc cấp giấy chứng nhận theo Mẫu số 102 Phụ lục I Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP; ban hành quyết định trợ cấp tuất hằng tháng đối với thân nhân liệt sĩ 

theo Mẫu số 53 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP đối với trường hợp đủ điều 

kiện. Trợ cấp một lần khi báo tử thực hiện theo mức quy định tại thời điểm Thủ tướng 

Chính phủ ký quyết định cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”. 

b) Trường hợp quy định tại các điểm d, đ khoản 1 Điều 26 Nghị định số 131/2021/NĐ-

CP thì trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ có trách nhiệm 

cấp giấy giới thiệu theo Mẫu số 38 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP đến Hội 

đồng giám định y khoa cấp tỉnh nơi người đó thường trú kèm giấy xác nhận tình trạng 

khuyết tật. Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản giám định 

y khoa, ban hành quyết định trợ cấp tuất hằng tháng đối với thân nhân liệt sĩ theo Mẫu 

số 53 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. 

Trường hợp thân nhân liệt sĩ đã được hưởng chế độ ưu đãi nhưng chưa được cấp giấy 

chứng nhận thân nhân liệt sĩ thì trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận được đơn đề 

nghị, có trách nhiệm căn cứ hồ sơ liệt sĩ đang quản lý để cấp cho thân nhân. 

Trường hợp thương binh chết do vết thương tái phát được công nhận liệt sĩ thì Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội (nay là Sở Nội vụ) ban hành quyết định chấm dứt trợ 

cấp tuất của người có công từ trần theo quy định tại Mẫu số 72 Phụ lục I Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP và ban hành quyết định cấp giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ và trợ 

cấp một lần khi báo tử theo Mẫu số 52 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, đồng 

thời thực hiện việc cấp giấy chứng nhận theo Mẫu số 102 Phụ lục I Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP; ban hành quyết định trợ cấp hằng tháng đối với thân nhân liệt sĩ 

theo Mẫu số 53 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP; thực hiện việc ghép hồ sơ 

hưởng trợ cấp tuất người có công từ trần vào hồ sơ liệt sĩ và chi trả khoản tiền chênh 

lệch giữa trợ cấp tuất hằng tháng của người có công từ trần và trợ cấp tuất hằng tháng 

đối với thân nhân liệt sĩ đủ điều kiện hưởng. 

c) Trường hợp thân nhân liệt sĩ đang thường trú ở các địa phương khác nhau thì Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Sở Nội vụ) có văn bản đề nghị tiếp nhận 

ghi rõ thời điểm hưởng trợ cấp kèm bản trích lục hồ sơ liệt sĩ, quyết định trợ cấp hằng 

tháng đối với thân nhân liệt sĩ đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Sở 

Nội vụ) nơi thân nhân thường trú để thực hiện trợ cấp ưu đãi. 
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d) Trường hợp vợ hoặc chồng liệt sĩ đang hưởng chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ 

mà lấy chồng hoặc vợ khác thì ban hành quyết định chấm dứt chế độ ưu đãi theo Mẫu 

số 72 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP từ tháng có đăng ký kết hôn và thu hồi 

trợ cấp đã hưởng sai. 

Cách thức thực hiện: 

Hình thức 

nộp 
Thời hạn giải quyết 

Phí, lệ 

phí 
Mô tả 

Trực tiếp - 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.   

Trực tiếp - Trường hợp quy định tại các điểm d, đ khoản 1 Điều 

26 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP: 10 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

  

Trực tiếp - Trường hợp thân nhân liệt sĩ đã được hưởng chế độ 

ưu đãi nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận thân 

nhân liệt sĩ: 12 ngày kể từ ngày nhận được đơn đề 

nghị. 

  

Dịch vụ bưu 

chính 

- Trường hợp quy định tại các điểm d, đ khoản 1 Điều 

26 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP: 10 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

  

Dịch vụ bưu 

chính 

- Trường hợp thân nhân liệt sĩ đã được hưởng chế độ 

ưu đãi nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận thân 

nhân liệt sĩ: 12 ngày kể từ ngày nhận được đơn đề 

nghị. 

  

Dịch vụ bưu 

chính 

- 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.   

Thành phần hồ sơ: 

Loại giấy tờ 
Bản 

chính 

Bản 

sao 

Mẫu tờ 

khai 

- Bản sao được chứng thực từ Bằng “Tổ quốc ghi công” 0 1  

- Và một trong các giấy tờ sau: Trường hợp thân nhân là 

người có công nuôi liệt sĩ phải có văn bản đồng thuận của 

các thân nhân liệt sĩ; trường hợp liệt sĩ không còn thân 

nhân thì phải có văn bản đồng thuận của những người 

thuộc quy định tại điểm b khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân 

1 1  
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Loại giấy tờ 
Bản 

chính 

Bản 

sao 

Mẫu tờ 

khai 

sự. Văn bản đồng thuận do Ủy ban nhân dân cấp xã xác 

nhận về chữ ký, nơi thường trú và nội dung đồng thuận. 

Trường hợp thân nhân là con chưa đủ 18 tuổi phải có thêm 

bản sao được chứng thực từ giấy khai sinh hoặc trích lục 

khai sinh. Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở 

lên đang đi học phải có thêm giấy xác nhận của cơ sở giáo 

dục nơi đang theo học. Trường hợp thân nhân là con từ đủ 

18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng 

trước khi đủ 18 tuổi phải có thêm giấy xác nhận khuyết tật 

theo quy định của Luật Người khuyết tật. Trường hợp thân 

nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết 

tật đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi mà không có thu nhập 

hằng tháng hoặc có thu nhập hằng tháng thấp hơn 0,6 lần 

mức chuẩn phải có thêm giấy xác nhận khuyết tật theo quy 

định của Luật Người khuyết tật, giấy xác nhận thu nhập 

theo Mẫu số 47 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP 

của Ủy ban nhân dân cấp xã. 

- Đơn đề nghị Mẫu số 05 Phụ lục I Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP 

1 0 Mau so 

05.docx  

Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam 

Cơ quan thực hiện: 

- Ủy ban nhân dân cấp xã 

- Sở Nội vụ 

Cơ quan có thẩm quyền: Sở Nội vụ 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của UBND cấp xã 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Quyết định cấp giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ và trợ cấp một 

lần khi báo tử; Giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ; Quyết định trợ cấp tuất hằng tháng 

đối với thân nhân liệt sĩ; Quyết định chấm dứt chế độ ưu đãi đối với thân nhân. 

Căn cứ pháp lý: 

Số ký kiệu Tên văn bản 
Ngày ban 

hành 

Ngày hiệu 

lực 

190/2025/NQ-QH15  Nghị quyết số 190/2025/QH15 

của Quốc hội: Quy định về xử lý 

một số vấn đề liên quan đến sắp 

2025-02-19 2025-02-19 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/jsp/download_file.jsp?ma=3fb57221a971b920
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/jsp/download_file.jsp?ma=3fb57221a971b920
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212818
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Số ký kiệu Tên văn bản 
Ngày ban 

hành 

Ngày hiệu 

lực 

xếp tổ chức bộ máy nhà nước 

Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP  

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ 

BIỆN PHÁP THI HÀNH PHÁP 

LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ 

CÔNG VỚI CÁCH MẠNG 

2021-12-30 2022-02-15 

02/2020/UBTVQH14  Pháp lệnh ưu đãi người có công 

với cách mạng 

2020-12-09 2021-07-01 

Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP  

Nghị định số 25/2025/NĐ-CP 

ngày 21 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Bộ Nội vụ 

2025-02-21 2025-03-01 

45/2025/NĐ-CP  Nghị định số 45/2025/NĐ-CP 

của Chính phủ: Quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương 

và Ủy ban nhân dân huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố 

trực thuộc trung ương 

2025-02-28 2025-03-01 

Yêu cầu, điều kiện: Đủ điều kiện, tiêu chuẩn và đối tượng hưởng chế độ ưu đãi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-131-2021-ND-CP-huong-dan-Phap-lenh-Uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-288920.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-131-2021-ND-CP-huong-dan-Phap-lenh-Uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-288920.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-02-2020-UBTVQH14-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-Cach-mang-460718.aspx
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212836
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212836
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212973
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Mẫu số 05 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________ 

 BẢN KHAI 

Tình hình thân nhân liệt sĩ 

 

Họ và tên:................................................................................................. 

Ngày tháng năm sinh:.................................. Nam/Nữ:................................ 

CCCD/CMND số............ Ngày cấp.......................... Nơi cấp..................... 

Quê quán:................................. ..................................................................... 

Nơi thường trú: .......................................................................................... 

Số điện thoại:.................................................................................................. 

Mối quan hệ với liệt sĩ:................................................................................ 

Họ và tên liệt sĩ:.................................... hy   sinh ngày... tháng ... năm .... 

Quê quán:..................................................................................................... 

Bằng Tổ quốc ghi công số.................................. theo    Quyết định 

số.................... ngày…. tháng ... năm ... của Thủ tướng Chính phủ. 

Liệt sĩ có những thân nhân sau: 

STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Số CCCD/ 

CMND/GKS 

Mối 

quan hệ 

với liệt 

sĩ 

Nơi thường 

trú (Nếu chết ghi 

rõ thời gian) 

Hoàn cảnh 

hiện tại1 

1             

2             

...             

   

.... ngày... tháng... năm... 

Xác nhận của UBND cấp xã 

Nội dung khai và chữ ký trên bản khai là 

đúng. 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA 

NGƯỜI KÝ 
(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 
  

...., ngày... tháng... năm... 

Người khai 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

  

_________ 

Ghi chú: 1ghi rõ hoàn cảnh hiện tại: cô đơn không nơi nương tựa, mồ côi cha mẹ, đi học, khuyết tật… 

  


